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BÀI GI NG L P RÁP S A CH A MÁY VI TÍNHẢ Ắ Ử Ữ

Bài 1 (2 ti t): Nh p môn l p ráp và s a ch a máy vi tínhế ậ ắ ử ữ
1.1 C u hình m t máy vi tínhấ ộ

Máy vi tính đ u tiên ra đ i vào 1981 do IBM đ a ra. Nó nhanh chóngầ ờ ư  
chi m đ c th  tr ng. Máy vi tính bao g m các ph n sau: CPU, thi t bế ượ ị ườ ồ ầ ế ị 
vào, thi t b  ra, b  nh  trong và b  nh  ngoài. Xét theo góc đ  l p ráp, cácế ị ộ ớ ộ ớ ộ ắ  
b  ph n trên đ c l p n i thành kh i x  lý trung tâm và kh i các thi t bộ ầ ượ ắ ố ố ử ố ế ị 
ngo i vi c a m t dàn máy vi tính. (hình v  minh ho )ạ ủ ộ ẽ ạ

Các bộ phận nằm trong khối xử lý trung tâm Các thiết bị ngoại vi

1. Bo  m ch  chạ ủ   (mainboard)  g m:  CPU,ồ  
RAM, b  nh  cache, ROM có ch a ch ngộ ớ ứ ươ  
trình  BIOS,  các  chip  sets  là  các  b  đi uộ ề  
khi n, các c ng n i I/O, bus, và các slot mể ổ ố ở 
r ngộ

2. Các lo i  đĩa:ạ ổ    đĩa m m,  đĩa c ng, Ổ ề Ổ ứ Ổ 
CD, DVD

3. Các m ch  m  r ng:ạ ở ộ   video  card,  network 
card, card âm thanh, card modem ...

4. Ngu n và v  máyồ ỏ  

Bàn phím
Chu tộ
Máy in
Máy quét
Loa

 đĩa c m ngoàiỔ ắ
Joy stick
Modem
Máy vẽ
...

1.2 Ph n c ng ph n m m và ph n nhãoầ ứ ầ ề ầ

Trong máy vi tính có th  chia g m 3 ph n: ể ồ ầ Ph n c ng ầ ứ là ch  ph nỉ ầ  
thi t b  v t lý mà ta có th  s  mó đ c. ế ị ậ ể ờ ượ Ph n m m ầ ề là ch  ph n ch ngỉ ầ ươ  
trình ch y trong máy, th ng g m hai ph n: ph n m m h  th ng đ  chạ ườ ồ ầ ầ ề ệ ố ể ỉ 
h  đi u hành DOS, Windows; ph n m m ng d ng đ  ch  các ch ngệ ề ầ ề ứ ụ ể ỉ ươ  
trình Word, Excel, Vietkey.  Ph n nhãoầ  là ph n ch ng trình BIOS dùngầ ươ  
đ  đi u khi n quá trình kh i đ ng máy, thi t l p c u hình máy, ki m traể ề ể ở ộ ế ậ ấ ể  
máy và th c hi n các l nh vào ra c  b n nh t. Ph n nhão th ng g nự ệ ệ ơ ả ấ ầ ườ ắ  
ch t v i ph n c ng. Ph n m m h  th ng và ng d ng không ph  thu cặ ớ ầ ứ ầ ề ệ ố ứ ụ ụ ộ  
vào ph n c ng c  th .ầ ứ ụ ể

Khi l p ráp ho c s a ch a máy vi tính ta ph i tìm hi u các b  ph nắ ặ ử ữ ả ể ộ ậ  
ph n c ng, cài đ t h  th ng qua BIOS (ph n nhão) và cài đ t máy: cài hầ ứ ặ ệ ố ầ ặ ệ 
đi u hành và các ng d ng.ề ứ ụ

4



1.3 N i dung giáo trìnhộ

Giáo trình này cung c p cho h c viên nh ng ki n th c c  b n vấ ọ ữ ế ứ ơ ả ề 
các c u ki n đ  l p máy vi tính, cách l p n i, hi u ch nh và cài đ t máyấ ệ ể ắ ắ ố ệ ỉ ặ  
đ  máy ho t đ ng đ c. T  đó h c viên có th  cài đ t, s a ch a và l pể ạ ộ ượ ừ ọ ể ặ ử ữ ắ  
ráp máy vi tính.

1.4 K  thu t An toàn khi l p ráp s a ch a máy vi tínhỹ ậ ắ ử ữ

• Khi l p ráp và s a ch a máy vi tính ph i tuân th  m t s  nguyên t cắ ử ữ ả ủ ộ ố ắ  
an toàn v  đi n tránh b  đi n gi t, gây ch p ho c cháy n . ề ệ ị ệ ậ ậ ặ ổ

• Ph i có d ng c  thích h p khi l p và s a máyả ụ ụ ợ ắ ử

• Khi tháo l p máy ph i t t ngu n, rút ngu n đi n ra kh i máyắ ả ắ ồ ồ ệ ỏ

• Khi b t máy đ  ki m tra, ph i dùng dây ti p đ t vì ngu n switchingậ ể ể ả ế ấ ồ  
th ng gây gi tườ ậ

• Khi l p n i các b  ph n, cáp ph i th c hi n theo đúng ch  d n, l pắ ố ộ ậ ả ự ệ ỉ ẫ ắ  
đúng đ u, không l p ng c cáp gây ch p đi nầ ắ ượ ậ ệ

• Không đ  các v t kim lo i nh  c vít r i vào máy, khi l p vít tránh gâyể ậ ạ ư ố ơ ắ  
ch p m chậ ạ

Bài 2 (3 ti t) Quy trình cài đ t máy vi tínhế ặ
2.1 Quy trình cài đ t máy vi tínhặ

Máy vi tính sau khi l p ráp ho c s a ch a ph i cài đ t máy. M tắ ặ ử ữ ả ặ ặ  
khác, đa s  các tr ng h p h ng hóc là do h ng ph n m m, nên ph i n mố ườ ợ ỏ ỏ ầ ề ả ắ  
ch c quy trình cài đ t m t máy vi tính đ  kh c ph c. Quy trình cài đ tắ ặ ộ ể ắ ụ ặ  
m t máy vi tính g m 5 b c c  b n sau:ộ ồ ướ ơ ả

- B1: L u (Back_up) s  li u hi n có trên máy. Đ i v i máy l p m iư ố ệ ệ ố ớ ắ ớ  
thì b  qua b c này. Đ i v i máy s a ch a thì ph i back_up các sỏ ướ ố ớ ử ữ ả ố 
li u tr c khi cài đ t l i máy. Các l u s  li u có th  chép lên đĩaệ ướ ặ ạ ư ố ệ ể  
m m, chép sang đĩa c ng khác, chép lên đĩa ghi CD (n u có  ghiề ứ ế ổ  
CD), chép sang máy khác qua m ng (LAN), chép qua cáp Laplinkạ

- B2: Kh i t o đĩa c ng g m hai ph n. Ph n đ u quy ho ch s  d ngở ạ ứ ồ ầ ầ ầ ạ ử ụ  
đĩa: chia đĩa c ng ra làm nhi u  thông qua (FDISK). B c sau làứ ề ổ ướ  
đ nh d ng các  (FORMAT) đ  ki m tra dung l ng, ch t l ngị ạ ổ ể ể ượ ấ ượ  
c a các  đĩa tr c khi ghi chép s  li u vào. Có th  s  d ng cácủ ổ ướ ố ệ ể ử ụ  
ti n ích đ  th c hi n vi c quy ho ch.ệ ể ự ệ ệ ạ

- B3: Cài h  đi u hành. Ti n hành l a ch n h  đi u hành thích h pệ ề ế ự ọ ệ ề ợ  
đ  cài vào máy. Có th  cài nhi u h  đi u hành n u c n. Đây làể ể ề ệ ề ế ầ  
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b c quan tr ng đ  cài ph n m m h  th ng vào cho máy làm vi c.ướ ọ ể ầ ề ệ ố ệ  
N u cài  HĐH Win2000 ho c WinXp thì B2 n m ngay trong quáế ặ ằ  
trình cài HĐH.

- B4: Cài các ch ng trình ng d ng vào máy. M t s  ch ng trìnhươ ứ ụ ộ ố ươ  
thông d ng ph i cài là: Microsoft Office, B  gõ ti ng vi t Vietkey,ụ ả ộ ế ệ  
t  đi n L c Vi t, ch ng trình ch ng virus và các ch ng trình ngừ ể ạ ệ ươ ố ươ ứ  
d ng khác tuỳ theo tr ng h p c  thụ ườ ợ ụ ể

- B5: Ti n hành h i ph c các d  li u (restore) đ  máy làm vi c bìnhế ồ ụ ữ ệ ể ệ  
th ngườ

Tuỳ theo t ng tr ng h p c  th  có th  b  qua m t s  b c. Ví dừ ườ ợ ụ ể ể ỏ ộ ố ướ ụ 
nh  có th  không quy ho ch đĩa mà ch  đ nh d ng l i  đĩa. Khi đó khôngư ể ạ ỉ ị ạ ạ ổ  
nh t thi t ph i đ nh d ng (format) các  mà ch  format  ch ng trình là ấ ế ả ị ạ ổ ỉ ổ ươ ổ 
C: còn  D: ch a d  li u không c n ph i đ nh d ng. V i máy m i thì bổ ứ ữ ệ ầ ả ị ạ ớ ớ ỏ 
qua b c backup và restore d  li u. Sau đây ta xét c  th  các b cướ ữ ệ ụ ể ướ
2.2 Kh i t o đĩa c ng qua FDISK, FORMATở ạ ứ

Kh i t o đĩa g m 2 giai đo n: quy hoach s  d ng đĩa và đ nh d ngở ạ ồ ạ ử ụ ị ạ  
. Có th  th c hi n qua hai ch ng trình FDISK, FORMAT. Đ i v i hổ ể ự ệ ươ ố ớ ệ 

đi u hành m i nh  Windows 2000/NT/XP thì vi c quy ho ch s  d ng đĩaề ớ ư ệ ạ ử ụ  
và đ nh đ ng  đã tích h p ngay trong quá trình cài h  đi u hành mà khôngị ạ ổ ợ ệ ề  
c n ph i thông qua môi tr ng DOS, do đó không c n dùng FDISK vàầ ả ườ ầ  
FORMAT.

a> Quy ho ch s  d ng đĩaạ ử ụ  (FDISK) là phân chia các  đĩa c ng raổ ứ  
các  đĩa khác nhau C, D, E, ...Vi c chia  th ng ph  thu c vào các m cổ ệ ổ ườ ụ ộ ụ  
đích s  d ng khác nhau. Thông th ng ng i ta chia HDD thành 2:  C:\ử ụ ườ ườ ổ  
đ  cài đ t ch ng trình,  D:\ đ  ch a d  li u. ể ặ ươ ổ ể ứ ữ ệ

Ng i ta th ng quy ho ch s  d ng đĩa trong các tr ng h p: máyườ ườ ạ ử ụ ườ ợ  
m i cài l n đ u, mu n quy ho ch l i, máy b  virus n ng. Có m t s  ti nớ ầ ầ ố ạ ạ ị ặ ộ ố ệ  
ích cho phép kh i t o đĩa c ng nhanh h n nh  Disk Manager cho Seagate,ở ạ ứ ơ ư  
Partition Magic.

M t  đĩa c ng, khi quy ho ch d i môi tr ng DOS, đ c chiaộ ổ ứ ạ ướ ườ ượ  
thành các partitions. Partition đ u có tên là PRI.DOS là  C. Partition 2 cóầ ổ  
tên là EXT.DOS. Các  đĩa D, E đ u thu c EXT.DOS partition g i là các ổ ề ộ ọ ổ 
logic. Ví d , ta chia đ u  đĩa c ng ra thành 2  khi đó  C chi m toàn bụ ề ổ ứ ổ ổ ế ộ 
partition 1 và  D chi m toàn b  partition 2. Khi quy ho ch đĩa ph i làm 3ổ ế ộ ạ ả  
b c sau:ướ

1. T o partition 1 (PRI.DOS partition), đó cũng là  Cạ ổ
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2. T o partition 2 (EXT.DOS partition), đó là khu v c dành cho cácạ ự  
 logic còn l iổ ạ

3. T o các  logic D, E trên khu v c partition 2ạ ổ ự
4. Làm cho  C là  kh i đ ngổ ổ ở ộ

Tr c khi quy ho ch  đĩa, ph i xoá quy ho ch cũ trên đó đi. Vi cướ ạ ổ ả ạ ệ  
xoá quy ho ch cũ ph i theo trình t  ng c l i v i khi t o quy ho ch, t cạ ả ự ượ ạ ớ ạ ạ ứ  
là  1.  Xoá   logic  tr c  2.  Xoá  EXT.DOS  partition  3.  Xoá  PRI.DOSổ ướ  
partition.

b> Đ nh d ng  đĩaị ạ ổ  (FORMAT) là ki m tra toàn b  b  m t đĩa đãể ộ ề ặ  
đ c phân chia đ  lo i b  các Bad sector, đ t tên  và copy các file hượ ể ạ ỏ ặ ổ ệ 
th ng vào  kh i đ ng. V i  kh i đ ng ta dùng l nh sau FORMAT C: /s,ố ổ ở ộ ớ ổ ở ộ ệ  
trong đó tham s  s ch  vi c copy các file h  th ng vào  C đ  nó có thố ỉ ệ ệ ố ổ ể ể 
kh i đ ng đ c. V i các  còn l i ta ch  vi c dùng FORMAT D: ...ở ộ ượ ớ ổ ạ ỉ ệ
2.3 Cài h  đi u hành ệ ề

a> Cài h  đi u hành Win98SE: ệ ề

H  đi u hành Win98SE là h  đi u hành chu n, n đ nh đ c càiệ ề ệ ề ẩ ổ ị ượ  
ph  bi n trong các máy PC đ i cũ. Có th  cài h  đi u hành t  môi tr ngổ ế ờ ể ệ ề ừ ườ  
DOS, ho c t  trong môi tr ng Windows. Khi cài t  đ u, sau khi kh i t oặ ừ ườ ừ ầ ở ạ  
đĩa c ng thì th ng cài t  môi tr ng DOS.ứ ườ ừ ườ

- G i  ch ng  trình  setup  t  đĩa  CD:  Đ a  đĩa  có  h  đi u  hànhọ ươ ừ ư ệ ề  
Win98SE  vào   CD.  Sau  đó  đánh  vào  máy  l nh  sau:  A>E:\ổ ệ  
WIN98SE\setup đ  máy th c hi n ch y ch ng trình setup. Đ  càiể ự ệ ạ ươ ể  
nhanh, có th  dùng NC đ  copy h  đi u hành t   CD sang  đĩaể ể ệ ề ừ ổ ổ  
c ng tr c khi cài đ t.ứ ướ ặ

- Máy s  scan các  đĩa tr c khi ch y setup. N u  đĩa t t máy sẽ ổ ướ ạ ế ổ ố ẽ 
b t đ u quá trình setup g m 5 b c: 1. Chu n b  ch y setup; 2. Thuắ ầ ồ ướ ẩ ị ạ  
th p  thông  tin  c a  ng i  s  d ng;  3.  Copy  các  ch ng  trìnhậ ủ ườ ử ụ ươ  
windows vào th  m c cài đ t; 4. Kh i đ ng l i máy và 5. Xác đ như ụ ặ ở ộ ạ ị  
các c u ki n trong máy và cài đ t các ch ng trình driver cho nó.ấ ệ ặ ươ

- V n đ  khó nh t trong cài Windows là cài các driver là các ch ngấ ề ấ ươ  
trình đi u khi n các thi t  b . Windows có s n m t th  vi n cácề ể ế ị ẵ ộ ư ệ  
driver. N u không tìm đúng driver, HĐH s  h i xem có đĩa driverế ẽ ỏ  
riêng cho thi t b . N u không có thì HĐH s  ch n cái g n đúngế ị ế ẽ ọ ầ  
nh t. Do v y ph i gi  các đĩa kèm theo máy, khi không có driverấ ậ ả ữ  
ph i bi t t i t  internet v .ả ế ả ừ ề
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b> Cài h  đi u hành WinXPệ ề

Đ i v i  m t s  HĐH m i,  Win2000/NT/XP không s  d ng môiố ớ ộ ố ớ ử ụ  
tr ng DOS thì quá trình kh i t o đĩa c ng đ c tích h p ngay trong quáườ ở ạ ứ ượ ợ  
trình cài HĐH. Khi đó vi c cài đ t máy tính đ n gi n h n.ệ ặ ơ ả ơ

C u hình t i  thi uấ ố ể  c a  Windows XP nh  sau:  CPU- 233 Mhz,ủ ư  
RAM: 64 MB, Card màn hình (video card): Super-VGA v i đ  phân gi iớ ộ ả  
t i thi u 800 x 600,  đĩa c ng (Hard drive): 1,5 GB ch a s  d ng,  CDố ể Ổ ứ ư ử ụ Ổ  
ho c DVD, Chu t và bàn phím. V i c u hình t i thi u, h  đi u hành sặ ộ ớ ấ ố ể ệ ề ẽ 
ch y r t ch m. ạ ấ ậ

Đ  h  đi u hành này ch y  m c đ  “ch p nh n đ c” thì c uể ệ ề ạ ở ứ ộ ậ ậ ượ ầ  
hình c a máy t i thi u: CPU: >= 500 Mhz, RAM: >=128MB, Video: hủ ố ể ỗ 
tr  3D v i 8 MB video RAM (VRAM) tr  lên, Hard drive: ATA-66 ho cợ ớ ở ặ  
nhanh h n v i kho ng 10 GB tr ng,  c ng cũng nên có b  nh  đ mơ ớ ả ố Ổ ứ ộ ớ ệ  
(buffer memory) 512 K tr  lên,   CD ho c DVD v i chu n ATAPI, CDở Ổ ặ ớ ẩ  
nên có t c đ  t  8x tr  lên, Chu t và bàn phím theo chu n PS/2.ố ộ ừ ở ộ ẩ

T ng  t  nh  Windows  2000,  Windows  XP h  tr  c  hai  lo iươ ự ư ỗ ợ ả ạ  
partition c a đĩa c ng là FAT32 và NTFS. NTFS có nh ng đi m sau đâyủ ứ ữ ể  

u vi t h n FAT:ư ệ ơ

1. Ch p nh n l i  c a đĩa: NTFS cho phép h  đi u hành bi t  vàấ ậ ỗ ủ ệ ề ế  
không ghi thông tin lên ph n đĩa đã b  h ng (n u có) đ  đ m b o tính toànầ ị ỏ ế ể ả ả  
v n c a thông tin.ẹ ủ

2. B o m t: NTFS h  tr  các m c b o m t khác nhau cho đ n t ngả ậ ỗ ợ ứ ả ậ ế ừ  
file c  th . Ngoài ra NTFS h  tr  EFS t o đi u ki n cho ng i dùng tăngụ ể ỗ ợ ạ ề ệ ườ  
tính năng b o m t b ng cách mã hoá file và th  m c.ả ậ ằ ư ụ

3. NTFS cho phép nén thông tin l i đ  ti t ki n  đĩa. Đi u này cóạ ể ế ệ ổ ề  
th  th c hi n d  dàng trên toàn  đĩa, hay  m c th  m c ho c file.ể ự ệ ễ ổ ở ứ ư ụ ặ

4. Qu n lý và h n ch  tài nguyên: cho phép h n ch  m c đ , dungả ạ ế ạ ế ứ ộ  
l ng đĩa mà m t ng i dùng c  th  có th  s  d ng. Nhìn chung, chượ ộ ườ ụ ể ể ử ụ ỉ 
NTFS m i cho phép s  d ng h t các tính năng v  qu n lý tài nguyên c aớ ử ụ ế ề ả ủ  
Windows XP (đ c bi t là đ i v i b n Pro). ặ ệ ố ớ ả

Vì DOS và Windows 9x/ME không nh n d ng, đ c/ghi đ c NTFS,ậ ạ ọ ượ  
n n khi cài Windows XP v n dùng đ nh d ng FAT32 trong các tr ngề ẫ ị ạ ườ  
h p: 1. N u mu n s  dùng h  đi u hành Windows 98/95 ho c ME trênợ ế ố ử ệ ề ặ  
cùng m t máy v i Windows XP. 2. N u mu n có th  kh i đ ng máy vàoộ ớ ế ố ể ở ộ  
DOS đ  s a ch a ho c thay đ i khi h  th ng b  tr c tr c. ể ử ữ ặ ổ ệ ố ị ụ ặ
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Cách cài đ t Windows XP.  ặ Đ a đĩa WinXP vào máy. Kh i đ ngư ở ộ  
máy PC, n phím b t kỳ đ  máy kh i đ ng t   CD. Máy s  hi n lên mànấ ấ ể ở ộ ừ ổ ẽ ệ  
hình 1 setup, và b t đ u t i các ch ng trình ph c v  quá trình setup. ắ ầ ả ươ ụ ụ

Khi t i xong, máy hi n lên màn hình 2 cho ta các l a ch n: 1) nả ệ ự ọ Ấ  
enter đ  cài XP 2) n R đ  s a l i 3) F3 đ  exit. N u n enter máy b tể Ấ ể ử ỗ ể ế ấ ắ  
đ u cài WinXP. Máy xu t hi n màn hình 3 v  b n quy n. n F8 máy sầ ấ ệ ề ả ề Ấ ẽ 
chuy n sang màn hình 4 đ  cho phép th c hi n quá trình xoá partition hayể ể ự ệ  
t o các partition lo i NTFS ho c FAT32.ạ ạ ặ

Sau đó máy s  b t đ u copy các files vào th  m c cài đ t và quáẽ ắ ầ ư ụ ặ  
trình cài đ t s  t ng t  nh  win98. Chi ti t h ng d n trong ph n th cặ ẽ ươ ự ư ế ướ ẫ ầ ự  
hành.

2.4 Cài ch ng trình ng d ngươ ứ ụ

Có nhi u ch ng trình ng d ng khác nhau tuỳ theo nhu c u sề ươ ứ ụ ầ ử 
d ng mà cài đ t. Tuy nhiên m t s  ch ng trình thông d ng ph i cài là:ụ ặ ộ ố ươ ụ ả  
B  Microsoft Office, b  gõ Vi tkey, T  đi n L c-Vi t.ộ ộ ệ ừ ệ ạ ệ

Cách cài ch ng trình ng d ng nh  sau: đ a đĩa vào ho c tr c đóươ ứ ụ ư ư ặ ướ  
copy nó vào th  m c setup   D:\ . Start -> Run -> Browse -> ch  đ nư ụ ở ổ ỏ ế  
th  m c ch ng trình cài đ t -> ch n setup (ho c install) -> open -> OK.ư ụ ươ ặ ọ ặ  
Khi đó b t đ u quá trình cài đ t.ắ ầ ặ

Khi cài ph i bi t tr c s  CD-Key c a ch ng trình th ng đ cả ế ướ ố ủ ươ ườ ượ  
ghi ngay trong th  m c cài đ t có tên Serial.txt. Đ i v i m t s  ch ngư ụ ặ ố ớ ộ ố ươ  
trình ph i bi t phá khoá (crack) nh  Vietkey, LVTD, games. Sau khi càiả ế ư  
xong n u máy yêu c u thì ph i kh i đ ng l i máy.ế ầ ả ở ộ ạ

Chú thích:  Ch ng trình cài đ t n u mu n xoá đi ph i xoá b ngươ ặ ế ố ả ằ  
ch ng trình c a Winđows ch  không ch  xoá th  m c. Cách làm nh  sau:ươ ủ ứ ỉ ư ụ ư  
Start  ->  Control  pannel  ->  Add/remove  ->  Ch n ch ng trình  c n  xoáọ ươ ầ  
->Remove

2.5  L u và h i ph c d  li uư ồ ụ ữ ệ

Sau khi đã cài đ t xong, ph i bi t h i ph c (restore) d  li u tr cặ ả ế ồ ụ ữ ệ ướ  
đó. Tuy theo cách back_up mà ta có cách restore khác nhau.

Bài 3 (5 ti t): Các c u ki n máy vi tínhế ấ ệ
3-1 V  máy và ngu nỏ ồ

a> V  máy (case)ỏ
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V  máy dùng đ  gá l p các c u ki n máy tính, b o v  máy và làmỏ ể ắ ấ ệ ả ệ  
mát máy. V  máy có d ng đ ng (tower) và n m (desktop). Ng i ta phânỏ ạ ứ ằ ườ  
bi t hai case chính: AT và ATX d a theo ngu n l p trong nó. Hi n nayệ ự ồ ắ ệ  
ch  y u s  d ng lo i v  ATX. Case th ng có ngu n kèm theo nó ph iủ ế ử ụ ạ ỏ ườ ồ ả  
phù h p v i yêu c u c a mainboard, t  ngu n đi n đ n kích th c. Caseợ ớ ầ ủ ừ ồ ệ ế ướ  
có dáng v  công nghi p thích h p.ẻ ệ ợ

Phía tr cướ  v  máy g m: phím b t ngu n Power on, phím Reset, đènỏ ồ ậ ồ  
power và đèn HDD. Các khoang đ  l p  đĩa m m, đĩa c ng, CD …ể ắ ổ ề ứ Phía 
sau case là  c m ngu n, qu t  gió,  các connector  song song, n i  ti p,ổ ắ ồ ạ ố ế  
USB, các khe đ  c m card m  r ng,  c m keyboard, chu t.ể ắ ở ộ ổ ắ ộ  Phía trong 
g m khoang r ng đ  gá mainboard, các khoang trên-sau đ  gá ngu n, cácồ ộ ể ể ồ  
khoang trên-tr c gá các  đĩa.ướ ổ

b> Ngu nồ

Ngu n cung c p cho máy vi tính là h p kim lo i, đ u vào là đi nồ ấ ộ ạ ầ ệ  
220V ho c 110V. Đ u ra là các ngu n khác nhau cung c p cho MB và cácặ ầ ồ ấ  

 đĩa. Trong ngu n có l p qu t làm mát máy. ổ ồ ắ ạ

Ngu n máy PC ho t đ ng theo nguyên t c switching nên g n, nh .ồ ạ ộ ắ ọ ẹ  
Có hai lo i ngu n AT và ATX. Ngu n AT không đi u khi n t t đ c,ạ ồ ồ ề ể ắ ượ  
không có đi n +3.3V cung c p cho CPU. Ngu n ATX có th  t t đ cệ ấ ồ ể ắ ượ  
b ng ph n m m và có ngu n +3.3V cung c p tr c ti p cho CPU. Ngu nằ ầ ề ồ ấ ự ế ồ  
ATX tiêu chu n có công su t 300W. ẩ ấ

Ngu n AT có 2 cáp n i vàoồ ố  
MB là F8&F9. Ngu n ATXồ  
có m t cáp n i g m 20 pinộ ố ồ  
nh  hình  v  bên.  Cáp  n iư ẽ ố  
v i các  đĩa là  cáp g m 4ớ ổ ồ  
pin nh  hình v . ư ẽ

3-2 Mainboard và microprocessor

a> Bo m ch ch  (mainboard)ạ ủ

Bo m ch ch  (MB) là c u ki n quan tr ng c a máy vi tính. Nó th cạ ủ ấ ệ ọ ủ ự  
hi n ch c năng t  ch c h  th ng tính toán, đi u khi n h  th ng, làm c uệ ứ ổ ứ ệ ố ề ể ệ ố ầ  
n i các lu ng thông tin, h  tr  các thi t b  ngo i vi. MB là m t nhân tố ồ ỗ ợ ế ị ạ ộ ố 
quy t đ nh ch t l ng máy vi tính.ế ị ấ ượ
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MB có hai d ng ch  y u là AT và ATX. Hi n nay ch  y u là dùngạ ủ ế ệ ủ ế  
ATX. ATX có u đi m: ư ể

- Đa s  các connector LPT1, COM, USB, PS2 đ c hàn tr c ti p tố ượ ự ế ừ 
MB nên l p ráp d  dàng, nhanh. ắ ễ

- Ngu n c i ti n: có ngu n +3.3V cung c p cho CPU hi n đ i, và cóồ ả ế ồ ấ ệ ạ  
th  t t m  theo ch ng trình. Nh  tính năng này, BIOS trên MB cóể ắ ở ươ ờ  
th  liên t c ki m tra nhi t đ  c a CPU, n u quá nhi t thì s  đi uể ụ ể ệ ộ ủ ế ệ ẽ ề  
khi n đ  t t máy, b o v  CPU. ể ể ắ ả ệ

MB là t m m ch in nhi u l p trên đó tích h p nhi u thành ph nấ ạ ề ớ ợ ề ầ  
quan tr ng c a máy vi tính: socket c m CPU, socket c m b  nh , b  nhọ ủ ắ ắ ộ ớ ộ ớ 
cache, slot lo i ISA, slots PCI đ  c m các card m  r ng nh  card m ng,ạ ể ắ ở ộ ư ạ  
modem,  slot AGP đ  c m card màn hình AGP. MB có các c ng I/O đ  n iể ắ ổ ể ố  
v i thi t b  ngo i vi: LPT1, COM1, COM2, USB. MB có các đ u đ  c mớ ệ ị ạ ầ ể ắ  
ngu n, các tín hi u cho phím ngu n, đèn LED …ồ ệ ồ

Đa s  các m ch đi u khi n trên MB n m trong con chip có tên làố ạ ề ể ằ  
Chip sets. Nó là vi m ch đi u khi n các lu ng thông tin bên trong máy viạ ề ể ồ  
tính. Chip sets s  quy t đ nh MB h  tr  đ c lo i CPU nào, lo i b  nhẽ ế ị ỗ ợ ượ ạ ạ ộ ớ 
nào, lo i BUS nào mà MB có th  có. Khi mu n b  xung công ngh  m i thìạ ể ố ổ ệ ớ  
ph i thi t k  lo i Chip sets m i cho MB. Ví d  nh  s  d ng t c đ  busả ế ế ạ ớ ụ ư ử ụ ố ộ  
cao h n, nhi u bus h n, s  d ng lo i RAM m i, c i ti n IDE …ph i sơ ề ơ ử ụ ạ ớ ả ế ả ử 
d ng chip sets m i trên MB. M t s  nhà cung c p các lo i chip sets n iụ ớ ộ ố ấ ạ ổ  
ti ng: Intel, SiS, ViA, Ali. Intel là nhà cung c p chip sets hàng đ u cho MBế ấ ầ  
lo i Pentium. Ví d  m t s  chip sets: 82420TX, SiS630, 82440LX, i810,ạ ụ ộ ố  
i820, i825, i845D. B ng sau so sánh m t s  chip set cho Pentium 4.ả ộ ố

  Intel 850E Intel 845E Intel 845G VIA P4X333 SiS645DX

North Bridge i82850E i82645E i82645G VT8754 SiS645DX

Processor bus 400MHz/533MHz Quad Pumped Bus (4.3GB/sec / 3.2GB/sec)

Processor interface Socket478

Memory type
Dualchannel 
PC800 
RDRAM

PC2100
PC1600   DDR 
SDRAM

PC2100
PC1600   DDR 
SDRAM
PC133 
SDRAM

PC2700
PC2100
PC1600   DDR 
SDRAM

PC2700
PC2100
PC1600   DDR 
SDRAM

Unofficially 
supported   memory 
type

Dualchannel 
PC1066 
RDRAM

 PC2700   DDR 
SDRAM  DDR400 

SDRAM

Max.   memory   bus 3.2GB/sec   2.1GB/sec 2.1GB/sec 2.7GB/sec 2.7GB/sec
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bandwidth (4.3GB/sec) (2.7GB/sec) (3.2GB/sec)

Max. memory size 2GB  
4 RIMM slots

2GB  
2 DDR DIMM 
slots

2GB
2 DDR DIMM 
slots

4GB
4 DDR DIMM 
slots

3GB
3   DDR   DIMM 
slots

ECC support + +  + 

AGP 4x/8x +/ +/ +/ +/+ +/

Integrated   graphics 
core   +  

InterBridge bus Hub   Link   1.0
(266MB/sec)

Hub   Link   1.5
(266MB/sec)

Hub   Link   1.5
(266MB/sec)

VLink   8x
(533MB/sec)

MuTIOL
(533MB/sec)

South Bridge i82801BA i82801DB i82801DB VT8235 SiS691B

Max. number of PCI 
Master 5 6 6 5 6

ATA100/ATA133 
support +/ +/ +/ +/+ +/+

AC'97 + + + + +

CNR/ACR/AMR 
support +//+ +//+ +//+ +/+/+ +/+/+

10/100Mbit LAN + + +  + +

USB 1.1 ports 4 6 6 6 6

USB 2.0 ports  + + + 

IEEE1394 ports     

S  đ  b  trí c a MB nh  hình v  sau:ơ ồ ố ủ ư ẽ
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b>  B  vi  x  lýộ ử  
(microprocessor) 

B  vi  x  lýộ ử  
(CPU)  là  thành 
ph n  quan  tr ngầ ọ  
nh t trong máy viấ  
tính.  Nó  là  m tộ  
chip  có  ch aứ  
hàng  tri uệ  
transistor.  CPU 
gi  vai  trò  nhữ ư 
b  não  c a  máyộ ủ  
vi  tính.  CPU 
đ c  c i  ti nượ ả ế  
v i  t c  đ  phátớ ố ộ  
tri n  r t  nhanh,ể ấ  
ng i  ta  tínhườ  
r ng  c  sau  18ằ ứ  
tháng ch t l ngấ ượ  
l i  đ t  g p  đôi.ạ ạ ấ  
L ch  s  phátị ử  
tri n  CPU  g nể ắ  
ch t  v i  s  phátặ ớ ự  
tri n  c a  Intel.ể ủ  
CPU  đ u  tiênầ  
c a  Intel   có tênủ  
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4004, ph i sau 7 năm m i ra đ i máy vi tính đ u tiên. Máy vi tính đ cả ớ ờ ầ ượ  
thi t k  xung quanh CPU. B ng sau cho th y các th  h  c a CPUế ế ả ấ ế ệ ủ

PC CPUs Year Number of transistors

1st. Generation 8086 and 8088 1978-81 29,000

2nd. Generation 80286 1984 134,000

3rd. Generation 80386DX and 80386SX 1987-88 275,000

4th. Generation 80486SX,  80486DX,  
80486DX2 and 80486DX4

1990-92 1,200,000

5th. Generation Pentium 
Cyrix  6X86  
AMD  K5  
IDT WinChip C6

1993-95  
1996  
1996  
1997

3,100,000  
--  
--  
3,500,000

Improved  
5th. Generation

Pentium  MMX 
IBM/Cyrix  6x86MX  
IDT WinChip2 3D

1997  
1997  
1998

4,500,000  
6,000,000  
6,000,000

6th. Generation Pentium  Pro  
AMD  K6  
Pentium  II 
AMD K6-2

1995  
1997  
1997  
1998

5,500,000  
8,800,000  
7,500,000  
9,300,000

Improved  6th. 
Generation

Mobile  Pentium  II  
Mobile  Celeron  
Pentium  III 
AMD  K6-3  
Pentium III CuMine 

1999 27,400,000  
18,900,000  
9,300,000  
?  
28,000,000 

7th. Generation AMD  original  Athlon  
AMD Athlon Thunderbird 
Pentium 4 

1999  
2000  
2001

22,000,000  
37,000,000  
42,000,000 

Ta hãy xem xét thay đ i c a CPU qua các th  h . Máy PC đ u tiênổ ủ ế ệ ầ  
dùng 8088 là CPU 16 bit bên trong nh ng ra ngoài BUS ch  dùng 8 bit. V iư ỉ ớ  
80286, máy vi tính PC-AT ra đ i và ch y v i t c đ  8, 10, 12MHz. 80386ờ ạ ớ ố ộ  
là CPU 32 bit đ u tiên, t c đ  25MHz, 33MHz. Đây là CPU đ u tiên ch yầ ố ộ ầ ạ  
cho Windows 3.1. 80486 là CPU 32 bit nh ng đã tích h p b  x  lý d uư ợ ộ ử ấ  
ph y đ ng ngay trong CPU. CPU Pentium ho t đ ng nh  2 CPU 486 đ ngẩ ộ ạ ộ ư ồ  
th i. CPU MMX có các thanh ghi 64 bit, có b  l nh x  lý multimedia.ờ ộ ệ ử  
Pentium Pro là CPU x  lý 32 bit hoàn h o, có b  nh  cache L2 512K tíchử ả ộ ớ  
h p bên trong. Có b  d  đoán l nh x  lý ti p theo, có 4 pipeline th c hi nợ ộ ự ệ ử ế ự ệ  
x  lý l nh m t lúc. CPU pentium II ti p t c tăng b  nh  cache L2 lênử ệ ộ ế ụ ộ ớ  
512KB, L1 là 32KB. Tăng vân tôc c c b  t  233MHz lên 300MHz. Côngụ ộ ừ  
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xu t tiêu th  gi m 50%. CPU Pentium III có thêm 70 l nh x  lý đ  hoấ ụ ả ệ ử ồ ạ 
đ  x  lý 3D, t c đ  tăng đ n trên 450MHz. Có thêm các thanh ghi 128 bit.ể ử ố ộ ế  
CPU Pentium 4 ch y v i t c đ  trên 1.5GHz, Có 20 pipeline g p đôi PIII.ạ ớ ố ộ ấ  
S  li u x  lý là 64 bit. Có thêm 144 l nh m i cho phép x  lý song hành.ố ệ ử ẹ ớ ử  
Hi n nay Intel đã cho ra lo i CPU có c u trúc 64 bit th c s  Itatium.ệ ạ ấ ự ự

CPU Pentium 4 ra đ i v i t c đ  kh i đi m 1.3 GHz và h n 1 nămờ ớ ố ộ ở ể ơ  
sau khi đ t t i cái ng ng 2 GHz, ngày 14-11-2002, Intel đã chinh ph cạ ớ ưỡ ụ  
đ c m t cao đi m m i : v t qua cái ng ng 3 GHz. Con 3.06 GHzượ ộ ể ớ ượ ưỡ  
không ch  là CPU Pentium 4 t c đ  cao nh t hi n nay, mà còn là CPU đỉ ố ộ ấ ệ ể 
bàn đ u tiên có công ngh  siêu phân lu ng (Hyper-Threading Technology –ầ ệ ồ  
HT).         HT cho CPU Pentium 4 m i ch y v i t c đ  xung c c cao. Theoớ ạ ớ ố ộ ự  
tính toán, HT cho phép CPU ch y nhanh h n 30% so v i không có nó.ạ ơ ớ  
Ch c năng HT đ c các chipset i845E, 845G, 850E h  tr  (nh ng cho t iứ ượ ỗ ợ ư ớ  
nay Intel v n ch a cung c p patch upgrade BIOS đ  m  ch c năng này).ẫ ư ấ ể ở ứ  
Các chipset s p t i c a Intel (nh  845GV, 845GE và 845PE) m c nhiên hắ ớ ủ ư ặ ỗ 
tr  HT. Ngoài ra, ch  có hai h  đi u hành Windows 2000 và XP h  trợ ỉ ệ ề ỗ ợ 
công ngh  “siêu phân lu ng” này. P4 3.06 GHz v n s  d ng công nghệ ồ ẫ ử ụ ệ 
s n xu t 0.13-micron, dòng Northwood v i 512 KB L2 Cache, giao di nả ấ ớ ệ  
Socket 478, bus h  th ng FSB 533 MHz.ệ ố
3-3 B  nh  ROM BIOS và RAMộ ớ

a> B  nh  ROM BIOSộ ớ

B  nh  ROM  BIOS  làộ ớ  
m t chip nh  ch a các ch ngộ ớ ứ ươ  
trình  kh i  đ ng máy đ  th cở ộ ể ự  
hi n các ch c năng sau: ệ ứ

1. POST: Khi b t máy, máy sậ ẽ 
ti n  hành  ki m  tra  CPU,ế ể  
RAM các c u ki n l p vàoấ ệ ắ  
MB. N u ho t đ ng t t thìế ạ ộ ố  
s  t o  ra  m t  ti ng  bip!.ẽ ạ ộ ế  
N u có tr c tr c thì máy sế ụ ặ ẽ 
t o  ra  nhi u  ti ng  bip!,ạ ề ế  
ho c ti ng bíp kéo dài. Cóặ ế  
lo i ROM BIOS l i đ a raạ ạ ư  
thông  báo  nh n  trên  mànắ  
hình. 

2. BIOS:  sao các ch ng trìnhươ  
vào ra c  s  BIOS c a MB và c a Adapter vào RAM cho h  đi u hànhơ ở ủ ủ ệ ề  

15



s  dung. Các ch ng trình BIOS ph  thu c vào t ng ph n c ng. HĐHử ươ ụ ộ ừ ầ ứ  
s  s  d ng các l nh vào ra này mà không ph i quan tâm t  m  đ nẽ ử ụ ệ ả ỷ ỷ ế  
ph n c ng. ầ ứ

3. Ch ng trình kh i đ ng Booting là m t ch ng trình nh ,  có ch cươ ở ộ ộ ươ ỏ ứ  
năng tìm đ c Boot Sector  c a  đĩa  đ  b t  đ u đ c h  đi u hànhọ ủ ổ ể ắ ầ ọ ệ ề  
xu ng.ố

b> RAM CMOS

B  nh  RAM CMOS đ c ch  t o theo công ngh  CMOS nên tiêuộ ớ ượ ế ạ ệ  
t n r t ít năng l ng. Nó đ c nuôi b i m t pin khô trên MB. M c dùố ấ ượ ượ ở ộ ặ  
dung l ng nh  nh ng nó gi  thông tin quan tr ng v  c u hình h  th ngượ ỏ ư ữ ọ ề ấ ệ ố  
c n thi t cho quá trình POST và BIOS. Các thông tin đó g m: ch ng lo iầ ế ồ ủ ạ  
FDD và HDD s  d ng trong máy; bàn phím; lo i CPU, b  nh  cache, cácử ụ ạ ộ ớ  
giá tr  kh i đ ng chipset, RAM, th i gian, trình t  kh i đ ng máy …ị ở ộ ờ ự ở ộ

Đ  cung c p thông tin cho RAM CMOS ta ph i ch y ch ng trìnhể ấ ả ạ ươ  
BIOS Setup. Đ  g i ch ng trình Setup ta ph i n phím Del ngay sau khiể ọ ươ ả ấ  
b t máy PC. Khi ra kh i Setup ta n Esc và n “Y” n u mu n thay đ iậ ỏ ấ ấ ế ố ổ  
c u hình ghi trong RAM CMOS. Nói chung không nên thay đ i n u khôngấ ổ ế  
th t c n thi t. M t s  thay đ i hay s  d ng là: Password, lo i HDD, trìnhậ ầ ế ộ ố ổ ử ụ ạ  
t  kh i đ ng … Các nhà s n xu t MB th ng thi t l p m t giá tr  chu nự ở ộ ả ấ ườ ế ậ ộ ị ẩ  
cho RAM CMOS nên khi c n có th  quay v  đi m xu t phát b ng cáchầ ể ề ể ấ ằ  
thi t  l p ch  đ  m c đ nh  ế ậ ế ộ ặ ị (default).  Chi ti t  h ng d n ch y ch ngế ướ ẫ ạ ươ  
trình trong RAM CMOS mô t  chi ti t trong ph n th c hành.ả ế ầ ự

c> B  nh  RAMộ ớ

RAM là b  nh  làm vi c c a máy vi tính. M i s  li u mà máy viộ ớ ệ ủ ọ ố ệ  
tính x  lý đ u l u tr  trong RAM. M c dù s  li u đ u l u trong đĩa c ngử ề ư ữ ặ ố ệ ề ư ứ  
nh ng tr c khi x  lý nó ph i đ c t i vào trong b  nh  RAM. ư ướ ử ả ượ ả ộ ớ

Các lo i RAM,  ạ có hai lo i RAM đ ng và RAM tĩnh. RAM đ ngạ ộ ộ  
dùng trên nguyên lý t  đi n nên ph i làm t i nó th ng xuyên, trong khiụ ệ ả ươ ườ  
RAM tĩnh là m t khoá t t m . RAM tĩnh nhanh h n RAM đ ng nh ngộ ắ ở ơ ộ ư  
dung l ng th ng nh  h n. Có 4 lo i DRAM (RAM đ ng) khác nhau:ượ ườ ỏ ơ ạ ộ  
FPM, EDO, SDRAM, DDRAM, RDRAM. RAM trong máy vi tính đ cượ  
l p thành các thanh nh  SIMM ho c DIMM.ắ ớ ặ

FPM RAM (Fast Page Mode DRAM) là lo i RAM truy n th ng. T cạ ề ố ố  
đ  t i đa c a nó là 70ns. EDO ộ ố ủ (Extended Data Out DRAM) là lo i c i ti nạ ả ế  
c a  FPM,  t c  đ  c a  nó  60,  50ns.  Sau  đó  EDO  đ c  thay  th  b iủ ố ộ ủ ượ ế ở  
SDRAM. 
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SDRAM  (synchronous  DRAM) là 
DRAM đ ng  b ,  thông  tin  s  đ c  truyồ ộ ẽ ượ  
c p hay c p nh t m i khi clock chuy n tậ ậ ậ ổ ể ừ 
0 sang 1 mà không c n ch  kho ng intervalầ ờ ả  
này k t thúc hoàn toàn r i  m i c p nh tế ồ ớ ậ ậ  
thông tin,  mà thông tin  s  đ c b t  đ uẽ ượ ắ ầ  
c p nh t ngay trong kho ng interval.  Đâyậ ậ ả  
là lo i RAM thông d ng trên th  tr ng v iạ ụ ị ườ ớ  
t c đ  66-100-133Mhz. SDRAM đ c chố ộ ượ ế 
t o  cho  module  64bit.  SDRAM  có  chânạ  
c m đ c c t thành ba m ng (20, 60 và 88ắ ượ ắ ả  
chân).

 DDR (Double Data Rate) DRAM là 
ph ng án g p đôi xung đ ng b , nó đangươ ấ ồ ộ  
thay th  SRAM. V i  công ngh  này,  tuyế ớ ệ  
cùng m t xung đ ng h  (bus) nh  SDRAM, DDR có băng thông g p đôi.ộ ồ ồ ư ấ  
Ch ng h n, PC100 SDRAM (bus 100 MHz) có băng thông 800 MB/s, thìẳ ạ  
PC1600  DDR  cũng  v i  bus  100  MHz  l i  có  băng  thông  1.600  MB/s.ớ ạ  
DDRAM đ c c t thành 2 m ng (80 và 104 chân)ượ ắ ả

DRDRAM (Direct Rambus DRAM) là m t b c ngo c m i trongộ ướ ặ ớ  
lĩnh v c ch  t o b  nh . H  th ng Rambus (cũng là tên c a m t hãng chự ế ạ ộ ớ ệ ố ủ ộ ế 
t o nó) có nguyên lý và c u trúc ch  t o hoàn toàn khác lo i SDRAMạ ấ ế ạ ạ  
truy n th ng. Memory s  đ c v n hành b i m t h  th ng ph  g i làề ố ẽ ượ ậ ở ộ ệ ố ụ ọ  
Direct Rambus Channel có đ  r ng 16 bit và m t clock 400MHz/800MHzộ ộ ộ  
đi u khi n. Theo lý thuy t thì c u trúc m i n y s  có th  trao đ i thôngề ể ế ấ ớ ầ ẽ ể ổ  
tin v i t c đ  800MHz x 16bit  = 800MHz x 2 bytes = 1.6GB/giây. Hớ ố ộ ệ 
th ng Rambus DRAM c n m t serial presence detect (SPD) chip đ  traoố ầ ộ ể  
đ i v i motherboard. K  thu t m i này dùng 16bits interface, khác h n v iổ ớ ỹ ậ ớ ẳ ớ  
cách  ch  t o  truy n  th ng  là  dùng  64bit  cho  b  nh  nên  thanh  nhế ạ ề ố ộ ớ ớ 
Rambus Inline Memory Module (RIMM) khác so v i SIMM ho c DIMM.ớ ặ  
RDRAM hi n nay ch  đ c h  tr  b i CPU Intel Pentum IV, khá đ t, t cệ ỉ ượ ỗ ợ ở ắ ố  
đ  vào  kho ng 400-800Mhz.  RDRAM ch  đ c  h  tr  b i  CPU Intelộ ả ỉ ượ ỗ ợ ở  
Pentum IV. Nó đ t, có t c đ  vào kho ng 400-800Mhz. ắ ố ộ ả
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RAM đ c l p thành các thanh nh : SIMM, DIMM và RIMM. ượ ắ ớ

SIMM (Single Inline Memory Modules) là lo i ra đ i s m và có haiạ ờ ớ  
lo i ho c là 30 pins ho c là 72 pins. Ng i ta hay g i rõ là 30-pin SIMMạ ặ ặ ườ ọ  
ho c 72-pin SIMM. ặ

Vói  CPU  16  bit 
c n 2 thanh SIMM 8 bitầ  
goi là m t bank nh . V iộ ớ ớ  
CPU486 thì  c n 4 thanhầ  
SIMM 8 bít cho m t bankộ  
đ  đ  cho  32  bit.  V iể ủ ớ  

Pentium có đ  dài BUS là 64 bit, các thanh SIMM 32 bit đ c l p thànhộ ượ ắ  
c p t o thành bank nh  72 chân. T  h p các bank nh  cho ta k t qu  nhặ ạ ớ ổ ợ ớ ế ả ư 
b ng trên.ả

DIMM (Dual Inline Memory Modules)  là  lo i  thanh nh  đ c sạ ớ ượ ử 
d ng th nh hành hi n nay. Gi ng nh  lo i SIMM nh ng có s  pins là 72ụ ị ệ ố ư ạ ư ố  
ho c 168. Đ c đi m phân bi t DIMM v i SIMM là DIMM đ c cài đ tặ ặ ể ệ ớ ượ ặ  
th ng  đ ng  ( n  mi ng  RAM th ng  đ ng  vào  memory  slot)  trong  khiẳ ứ ấ ế ẳ ứ  
SIMM thì n vào nghiêng kho ng 45 đ . DIMM 30 pins có data 16bit.ấ ả ộ  
DIMM  72  pins  có  data  32bits,  DIMM 168  pins  có  data  64bits.  Thông 
th ng ng i ta s  dung 2-4 sockets trên mainboard.ườ ườ ử

RIMM (Rambus In-line  Memory  Modules) là  technology c a  hãngủ  
Rambus, có 184 pins (RIMM) và truy n data m i l n 16bit. Tuy nhiên doề ỗ ầ  
ch y v i t c đ  cao, RIMM memory r t nóng nên có hai thanh gi i nhi tạ ớ ố ộ ấ ả ệ  
k p hai bên g i là heat speader. ẹ ọ

Khi l p RAM, c n ph i xem MB h  tr  lo i RAM nào, t c đ  baoắ ầ ả ỗ ợ ạ ố ộ  
nhiêu. Do CPU ngày càng làm vi c v i t c đ  cao nên công ngh  RAMệ ớ ố ộ ệ  
ph i nâng cao t c đ  c a mình. Intel đã đ a ra chu n PC100 cho RAMả ố ộ ủ ư ẩ  
công ngh  SDRAM 8ns đ  làm vi c v i Bus 100MHz. SDRAM cho m tệ ể ệ ớ ộ  
ph ng án PC133 đ  làm vi c v i Bus 133MHz. ươ ể ệ ớ

Đ  nâng cao n a t c đ  RAM, các nhà ch  t o đi theo hai h ng:ể ữ ố ộ ế ạ ướ  
phát tri n công ngh  DDR RAM ể ệ Double Data Rate và công ngh  RDRAMệ  
(Rambus Direct RAM). Công ngh  nh  m i DDR SDRAM (ệ ớ ớ Double Data 
Rate SDRAM) cho phép d  li u đ c truy n g p đôi trong m t xung nh pữ ệ ượ ề ấ ộ ị  
đ ng h  so v i các lo i RAM cũ, nó ch y v i bus 200/266MHz. T c đồ ồ ớ ạ ạ ớ ố ộ 
truy n d  li u c a DDR SDRAM đ t t i đa 2.1GB/giây, nhanh g p 2 l nề ữ ệ ủ ạ ố ấ ầ  
so v i SDRAM (1.06 GB/giây). M t khác giá thành cũng không đ t h nớ ặ ắ ơ  
bao nhiêu so v i SDRAM, còn đ i v i RDRAM ch y v i bus 400 MHzớ ố ớ ạ ớ  

Bank 1 Bank 2 Total RAM

16 MB + 16 MB - 32 MB

16 MB + 16 MB 32 MB + 32 MB 96 MB

32 MB + 32 MB 32 Mb + 32 MB 128 MB
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t c đ  đ ng truy n nhanh h n đ t t i đa 3.2GB/giây, nh ng giá thànhố ộ ườ ề ơ ạ ố ư  
còn cao.

Khi mua RAM ta có thanh RAM PC66, PC100, PC133 thì hi u làể  
RAM đó ch y đ c v i t c đ  c a h  th ng chipset c a motherboard.ạ ượ ớ ố ộ ủ ệ ố ủ  
Nh ng PC1600, PC2100, PC2400 thì không ph i nh  v y. Các MB dùngư ả ư ậ  
lo i  DDR SDRAM (ạ Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM),  nó 
ch y g p đôi lo i RAM bình th ng vì nó dùng c  s n lên và xu ng c aạ ấ ạ ườ ả ườ ố ủ  
xung đ ng b . Cho nên PC100 bình th ng s  thành PC200 và nhân lên 8ồ ộ ườ ẽ  
bytes  chi u  r ng c a DDR SDRAM: PC200 * 8 = PC1600.  T ng tề ộ ủ ươ ự 
PC133 s  là PC133 * 2 * 8bytes = PC2100 và PC150 s  là PC150 * 2 * 8 =ẽ ẽ  
PC2400.

RAM type Theoretical max. bandwidth

SDRAM 100 MHz 100 MHz X 64 bit= 800 MB/sec

SDRAM 133 MHz 133 MHz X 64 bit= 1064 MB/sec

DDRAM 200 MHz (PC1600) 2 x 100 MHz x 64 bit= 1600 MB/sec

DDRAM 266 MHz (PC2100) 2 x 133 MHz x64 bit= 2128 MB/sec

DDRAM 333 MHz (PC2600) 2 x 166 MHz x 64 bit= 2656 MB/sec

DDRAM 366 MHz (PC2700)

DDRAM 400MHz (PC3200)

DDRAM 433MHz (PC3500)

RDRAM 533MHz  (PC1066)

RDRAM 800MHz (PC800)

Samsung Electronics s n xu t s n ph m PC1066 RDRAM RIMMs.ả ấ ả ẩ  
PC1066Mb/giây (533MHz) RDRAM RIMMs g m có dung l ng 128Mb,ồ ượ  
256Mb và 512Mb. 

3-4 H  th ng  BUS c a máy vi tínhệ ố ủ

Máy vi tính g i và nh n s  li u qua h  th ng các  ử ậ ố ệ ệ ố bus  c a máy.ủ  
Ng i ta chia h  th ng bus ra làm hai lo i: Bus h  th ng n i CPU v iườ ệ ố ạ ệ ố ố ớ  
RAM và Bus I/O n i CPU v i các c u ki n khác (xem hình v ) thông quaố ớ ấ ệ ẽ  
m t cái c u. C u n m trong chip sets.ộ ầ ầ ằ
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Các Bus I/O dùng đ  n i v iể ố ớ  
các thi t b  ngoài v i CPU vàế ị ớ  
RAM.  Trong  máy  Pentium 
hi n  nay,  th ng có  hai  hayệ ườ  
ba lo i bus I/O khác nhau: 1>ạ  
Bus ISA là lo i bus c  nh t,ạ ổ ấ  
đ n  gi n  và  ch m  nh t;  2>ơ ả ậ ấ  
Bus  PCI  hi n  là  bus  nhanhệ  
nh t  và  m nh  nh t;  3>  Busấ ạ ấ  
USB hi n là bus m i nh t, lâuệ ớ ấ  

dài có th  thay bus ISA. 4> Bus AGP ch  dùng cho card đ  hoể ỉ ồ ạ

a> Bus h  th ngệ ố

Bus  h  th ng  n iệ ố ố  
CPU  v i  RAM,  có  thớ ể 
thông qua  b  nh  cache.ộ ớ  
Nó là  bus  trung tâm,  các 
bus  I/O  ch  là  r  nhánhỉ ẽ  
c a  nó.  Bus  h  th ngủ ệ ố  
n m  trên  MB,  nó  đ cằ ượ  
thi t  k  đ  phù h p v iế ế ể ợ ớ  
CPU.  N u  Bus  “nhanh”,ế  
thì  các  thành  ph n  khácầ  
ph i  nhanh.  Công  nghả ệ 
CPU  s  quy t  đ nh  đ nẽ ế ị ế  
kích c  c a Bus.ỡ ủ

B ng trên ch  cho taả ỉ  
s  khác nhau gi a CPU vàự ữ  

Bus c a nó. Bus 66MHz t n t i khá lâu, đ n 1998 v i s  xu t SDRAM cóủ ồ ạ ế ớ ự ấ  
vân  t c  100MHz,  và  RDRAM cho kh  năng đ t  vân t c  bus  cao h nố ả ạ ố ơ  
100MHz.

Chip sets i820, i825 và m t s  chip set VIA đã cho kh   năng đ t vânộ ố ả ạ  
t c bus 133MHz. Khi s  d ng bus 100MHZ, MB ph i thi t k  l i v iố ử ụ ả ế ế ạ ớ  
ngu n cung c p ch t l ng cao h n. B ng sau cho ta m i quan h  gi aồ ấ ấ ượ ơ ả ố ệ ữ  
CPU m i, chip set và t c đ  bus.ớ ố ộ

Older CPUs System 
bus width

System  bus 
speed 

8088 8 bit 4.77 MHz 

80286-12 16 bit 8/10/12 MHz 

80386DX-25 32 bit 25 MHz 

80486DX-33 32 bit 33 MHz 

80486DX2-66 32 bit 66 MHz 

Pentium II 64 bit 66 MHz 

Pentium III 64 bit 100/133MHz

Pentium 4 64 bit 400/533MHz

Processor Chip set System bus speed CPU speed

 Pentium II 82440BX , 82440GX 100 MHz 350, 400, 450 MHz

Pentium II Xeon 82450NX 100 MHz 450, 500 MHz

Pentium III I815, i820 133 MHz 600, 667 MHz and up

Pentium 4 1845 533MHz 1.5GHz and up
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b> Bus I/O

Các Bus I/O n i v i Bus h  th ng thông qua m t c u n i. Nó đ cố ớ ệ ố ộ ầ ố ượ  
chia thành các lo i: ISA, PCI, AGP, USB. Bus ISA là bus 16 bít, dùng trongạ  
máy PC c , Bus PCI là bus vào ra t c đ  nhanh, đa năng và đang th nhổ ố ộ ị  
hành. Bus AGP ch  ph c v  đ  ho . Bus USB là bus t c đ  th p lo i m iỉ ụ ụ ồ ạ ố ộ ấ ạ ớ  
có th  s  thay ISA. Các bus trên đ c n i v i các thi t b  khác nh  mô tể ẽ ượ ố ớ ế ị ư ả 
trong hình v  .ẽ

Bài 4 (3 ti t): Các card m  r ng trong máy vi tính ế ở ộ
4.1 Monitor và card màn hình

H  thông video là m t trong 4 c u ki n quan trong quy t đ nh ch tệ ộ ấ ệ ế ị ấ  
l ng máy vi tính. M t h  th ng video trong máy tính g m card màn hình,ượ ộ ệ ố ồ  
monitor và ch ng trình driver đ  cài cho máy. ươ ể
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a> Monitor

T t c  các máy vi tính ph i n i v i màn hình g i là monitorấ ả ả ố ớ ọ  
đ  hi n th  các thông tin. Có nhi u lo i monitor khác nhau t  12” đ n 21”.ể ể ị ề ạ ừ ế  

Monitor s  d ng ng tiaử ụ ố  
đi n t . Chúng có th  ch  t o theoệ ử ể ế ạ  
các công ngh  khác nhau nh  ệ ư Invar 
và  Trinitron.  Các  máy  vi  tính 
notebook th ng dùng màn hình tinhườ  
th  l ng  (ể ỏ Liquid  Crystal  Display), 
trong đó công ngh  ch  t o TFT làệ ế ạ  
lo i công ngh  đ t  nh t.  Hi n nayạ ệ ắ ấ ệ  
màn LCD ph ng không ch  dùng choẳ ỉ  
máy xách tay mà c  máy đ  bàn, kíchả ể  
c  17”.  V i màn hình l n h n 40” thì ng i ta dùng máy chi u công nghỡ ớ ớ ơ ườ ế ệ 
Plasma.

Có các chu n màn hình khác nhau. B ng sau cho ta m i quan hẩ ả ố ệ 
gi a các chu n màn hình, đ  phân gi i và kích c  màn hình.ữ ẩ ộ ả ỡ

Tiêu 
chuẩn

Độ phân giải Số điểm Loại   màn 
hình CRT

Loại   màn   tinh 
thể lỏng

Tần   số 
mành
Hz

Tần số dòng 
KHz

VGA 640 x 480 307,200 14" n/a 60/72 31.5/ 37.8

SVGA 800 x 600 480,000 15", 17" 10.4", 12" 75/85 46.8/53.7

SVGA 1024 x 768 786,432 17", 19" 13.3"  15" 75/85 60.0/68.8

Vesa 
1280

1280 x 1024 1,310,720 19", 21" 17.3", 18.3" 75/85 80/91.2

Các monitor tuỳ theo đ  phân gi i có th  làm vi c v i t n s  quétộ ả ể ệ ớ ầ ố  
ngang và d c khác nhau. Khi thay đ i t n s  quét có th  làm thay đ i kíchọ ổ ầ ố ể ổ  
c  c a màn hình. Các monitor hi n đ i có ch  đ  đi u khi n s  cho phépỡ ủ ệ ạ ế ộ ề ể ố  
monitor t  đi u t n s  quét theo tín hi u đ  đ t màn c c đ i. ự ề ầ ố ệ ể ạ ự ạ

Màn hình đ c tráng l p phát quang. Đ  tránh b  cháy ho c hìnhượ ớ ể ị ặ  
nh v n l u l i sau khi đã t t monitor, ng i ta cho th c hi n ch  đ  b oả ẫ ư ạ ắ ườ ự ệ ế ộ ả  

v  màn hình. Đi u này tránh monitor ph i hi n m t hình nh c  đ nh khiệ ề ả ệ ộ ả ố ị  
ng i s  d ng không làm vi c. Do v y mà ch t l ng monitor đ c nângườ ử ụ ệ ậ ấ ượ ượ  
cao h n nhi u. ơ ề
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Màn hình có b c x  tuy không gây b nh nh ng có nh h ng đ nứ ạ ệ ư ả ưở ế  
s c kho . Ng i ta đã xác đ nh tiêu chu n công nghi p cho phép m c b cứ ẻ ườ ị ẩ ệ ứ ứ  
x  c a monitor TCO-92, 95ạ ủ

V i các monitor LCD v a tiêu t n ít năng l ng v a không gây b cớ ừ ố ượ ừ ứ  
x  và t o ki u dáng công nghi p đ p nên s  đ c s  d ng nhi u trongạ ạ ể ệ ẹ ẽ ượ ử ụ ề  
t ng lai. Nh ng nh c đi m l n nh t c a màn hình LCD đó là quá đ tươ ư ượ ể ớ ấ ủ ắ  
ti n. M t công ngh  m i có tên là OLED (ề ộ ệ ớ Organic Light Emissing Diode), 
dùng diode h u c  phát quang khi có dòng đi n nh  ch y qua đ  t o raữ ơ ệ ỏ ạ ể ạ  
lo i này. Màn hình OLED có đ  sáng g p 5 đ n 60 l n màn hình LCD;ạ ộ ấ ế ầ  
màn hình có di n tích l n và m ng (d y ch a đ n 1mm). Nó có th  dánệ ớ ỏ ầ ư ế ể  
vào t ng hay đem căng trong khung nh  màn chi u phim xi  nê cũngườ ư ế  
đ c. C u t o c a màn hình OLED g m nhi u l p polyester m ng dánượ ấ ạ ủ ồ ề ớ ỏ  
l i v i nhau nên r t m m và có th  cu n l i đ c. Giá c  r  h n LCD r tạ ớ ấ ề ể ố ạ ượ ả ẻ ơ ấ  
nhi u, nên nó là đ i th  c nh tranh đáng g m c a các màn hình ph ngề ố ủ ạ ờ ủ ẳ  
hi n nay. ệ

b> Card màn hình

Card màn hình th c hi n ch c năng đ a hi n lên trên  màn hìnhự ệ ứ ư ệ  
thông tin d i d ng ký t  ho c hình nh có m u s c. Nó có th  là m tướ ạ ự ặ ả ầ ắ ể ộ  
card c m r i hay tích h p ngay trong MB. Nó g m các b  ph n sau:ắ ờ ợ ồ ộ ậ

- M t chip set chuyên d ngộ ụ  
cho video ví d  nh  ATI,ụ ư  
S3,  Matrox,  Intel.   Chip 
video này t o các tín hi uạ ệ  
c n  thi t  đ  monitorầ ế ể  
nh n  đ c  và  hi n  nhậ ượ ệ ả  
lên đ c.ượ

- B  nh  RAM  c a  mànộ ớ ủ  
hình. Nó s  d ng m t sử ụ ộ ố 

công ngh  RAM nh  EDO, SGRAM, VRAM. B  nh  này dùng đệ ư ộ ớ ể 
l u toàn b  hình nh đang hi n c a monitor. N u s  d ng card on-ư ộ ả ệ ủ ế ử ụ
board, card màn hình có th  s  d ng ngay b  nh  RAM trong MBể ử ụ ộ ớ  
làm b  nh  màn hình.ộ ớ

- M t chip có tên là RAMDAC chuyên th c hi n bi n đ i s /t ngộ ự ệ ế ổ ố ươ  
t  và  ng c  l i.  V i  màn  hình  LCD  ph ng  thì  không  c nự ượ ạ ớ ẳ ầ  
RAMDAC.

Đ i v i card màn hình, dung l ng b  nh  màn hình s  quy t đ nhố ớ ượ ộ ớ ẽ ế ị  
ch t l ng hình nh. Ch t l ng hình nh ph  thu c vào hai y u t : đấ ượ ả ấ ượ ả ụ ộ ế ố ộ 
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phân gi i và s  l ng m u. Card màn hình thông th ng hi n nay là 4MB,ả ố ượ ầ ườ ệ  
8MB, 16MB. N u ph i dùng trong ng d ng chuyên nghi p x  lý nh thìế ả ứ ụ ệ ử ả  
b  nh  màn hình ph i cao h n. ộ ớ ả ơ

N u đ  phân gi i màn hình là 1024x768 và có đ  sâu màu là 256ế ộ ả ộ  
màu, t c là m i đi m nh trên màn hình có th  bi u di n đ c t i đa 256ứ ỗ ể ả ể ể ễ ượ ố  
màu (hay 8 bit/ pixel), thì kh i l ng RAM c n thi t c a card video ph iố ượ ầ ế ủ ả  
là:  1024 x 768 x 8 (bit/pixel) = 6.291.456 (bit) ta có th  làm tròn là 1MB.ể  
Vì th  đ i v i các card màn hình 4MB b  nh  ta có th  d  s c th  hi nế ố ớ ộ ớ ể ư ứ ể ệ  
đ c 24 bit màu cho đ  phân gi i 1024x768 c a màn hình. ượ ộ ả ủ

Do dung l ng thông tin l n nên ph i dùng nhi u k  thu t c i ti n:ượ ớ ả ề ỹ ậ ả ế  
b  bus ISA chuy n sang PCI, s  d ng bus AGP đ  tăng t c, s  d ng chipỏ ể ử ụ ể ố ử ụ  
tăng t c đ  gi i phóng CPU kh i tính toán x  lý màn hình. ố ể ả ỏ ử

Vi c l a  ch n monitor  và card  màn hình là  r t  quan tr ng.  Tuỳệ ự ọ ấ ọ  
thu c vào ngân sách, vào m c đích s  d ng mà quy t đ nh l a ch n thíchộ ụ ử ụ ế ị ự ọ  
h p.  Vi t Nam lo i monitor ph  bi n là Samsung, Samtron, Multisync,ợ Ở ệ ạ ổ ế  
LG. Card màn hình là S3 AGP 4-8MB.

4.2 Card âm thanh

Card âm thanh có 4 nhi m v : t ng h p âm thanh, giao di n MIDI,ệ ụ ổ ợ ệ  
th c hi n bi n đ i t ng t  -> s  khi ghi âm và bi n đ i s  ->t ng tự ệ ế ổ ươ ự ố ế ổ ố ươ ự 
khi nghe l i. Card âm thanh có th  bus ISA, PCI ho c có th  hay tích h pạ ể ặ ể ợ  
ngay trong MB. N u s  d ng thông th ng thì card âm thanh tích h pế ử ụ ườ ợ  
ngay trên MB là đ c. Hãng Creative đí đ u trong ch  t o ra các card âmượ ầ ế ạ  

thanh có tên Sound Blaster. Card ph  thông h n là Yahama. Đ u ra c aổ ơ ầ ủ  
card âm thanh thông th ng có: line out đ  n i vào loa, line in đ  đ a tínườ ể ố ể ư  
hi u vào t  thi t b  khác và micro đ  đ a ti ng vào máy. M t connectorệ ừ ế ị ể ư ế ộ  
DB15 dùng đ  c m vào MIDI ho c Joystick.ể ắ ặ
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Card âm thanh có th  t o raể ạ  
âm thanh 3D t c là t o ra hi u ngứ ạ ệ ứ  
dolby o. Hi u ng này tr  nên rõả ệ ứ ở  
h n n u s  d ng h  th ng 4 loa.ơ ế ử ụ ệ ố  
Hi n nay h  th ng âm thanh có thệ ệ ố ể 
s  d ng USB đ  đ t  ch t  l ngử ụ ể ạ ấ ượ  
âm thanh cao h n. S  li u s  quaơ ố ệ ố  
c ng  USB  s  đi  th ng  vào  hổ ẽ ẳ ệ 
th ng loa.ố

MP3 - M t trong nh ng ngộ ữ ứ  
d ng c a card sound là MP3. M tụ ủ ộ  

đĩa nh c CD có t c đ  đ c 1.4Mbit/s. Nh  v y trong m t phút CD ph iạ ố ộ ọ ư ậ ộ ả  
đ c 10MB d  li u. S  d ng k  thu t nén MP3 ch  c n đ c 1MB d  li u/ọ ữ ệ ử ụ ỹ ậ ỉ ầ ọ ữ ệ  
phút.

MIDI  (Musical  Instrument 
Digital Interface )– là m t chu n dộ ẩ ữ 
li u cho phép các ch ng trình cóệ ươ  
th  ch i  nh c qua card âm thanh.ể ơ ạ  
Các file  MIDI là m t chu i thôngộ ỗ  
tin mô t  nh c đ c ch i nh  thả ạ ượ ơ ư ế 
nào và khi nào. Ví d  MIDI s  môụ ẽ  
t  nh c c  nào, n t nào, đ  m nhả ạ ụ ố ộ ạ  
c a  phím  nh c,  đ  dài  n t  nh củ ạ ộ ố ạ  
...T  đó card âm thanh s  t ng h pừ ẽ ổ ợ  
ra ti ng nh c. ế ạ
4.3 Modem

Modem là  thi t  b  cho phép bi n đ i  tín  hi u s  thành tín  hi uế ị ế ổ ệ ố ệ  
t ng t  truy n đi trên đ ng đi n tho i. Modem hi n nay đ c s  d ngươ ự ề ườ ệ ạ ệ ượ ử ụ  
ph  bi n  đ  truy n  s  li u,  k t  n i  internet.  Có b n lo i  s n  ph mổ ế ể ề ố ệ ế ố ố ạ ả ẩ  
Modem s  d ng trong máy vi tính. Modem ngoài n i vào máy tính quaử ụ ố  
c ng  n i  ti p  COM1,  ho c  COM2,  modem  USB  n i  qua  c ng  USB,ổ ố ế ặ ố ổ  
modem trong là card modem đ c c m vào slot trên MB, modem tích h pượ ắ ợ  
trong MB.

Đ i  v i  modem c m trong,  ng i  ta  th ng  phân  bi t  hai  lo iố ớ ắ ườ ườ ệ ạ  
modem: modem hardware dùng chip Rockwell, Creative, 3Com; và modem 
software  dùng  chip  Motorola,  Lucent,  Conexant.  Hardware  Modem là 
modem trong đó các ch c năng c a modem s  do m t con chip trên modemứ ủ ẽ ộ  
đ m nhi m. Nó gi ng nh  Modem ngoài. ả ệ ố ư Software Modem (HSF), là lo iạ  
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modem trong đó CPU ph i đ m nhi m c  x  lý tín hi u ch  v i ch cả ả ệ ả ử ệ ủ ớ ứ  
năng ki m soát và truy n d  li u. Vì v y mu n modem ho t đ ng thì cácể ề ữ ệ ậ ố ạ ộ  
hãng s n xu t ph i vi t driver và ph n m m h  tr  đ  modem làm vi cả ấ ả ế ầ ề ỗ ợ ể ệ  
nh  m t modem hardware. Giá software modem th p.ư ộ ấ

L a ch n Modem ch  y u d a trên t c đ , kh  năng s a sai, ch ngự ọ ủ ế ự ố ộ ả ử ố  
sét  và  đ  tin  c y.  T c  đ  hi n  nay  Modem đ t  đ c  là  56KB.  Lo iộ ậ ố ộ ệ ạ ượ ạ  
Modem t t  là  modem creative  USB, 3Com US Robotics,  GVC. Modemố  
hi n đ i có g n thêm kh  năng truy n Fax. Lo i modem “voice” có khệ ạ ắ ả ề ạ ả 
năng ho t đ ng nh  máy tr  l i hay dùng voicemail.ạ ộ ư ả ờ
4.4 Card m ngạ

Máy vi tính th ng hay đ c n i v i nhau thành m ng đ  có thườ ượ ố ớ ạ ể ể 
chia x  tài nguyên và thông tin. Đ  n i m ng, m i máy tính c n m t cardẻ ể ố ạ ỗ ầ ộ  
m ng NIC ạ (Network Interface Card). Card m ng trong máy vi tính có thạ ể 
là card c m trên bus PCI. M t s  MB có card m ng tích h p ngay trênắ ộ ố ạ ợ  
m ng. Đa s  card NIC s  d ng là lo i card  ạ ố ử ụ ạ 10Base-T/100Base-TX, đ uầ  
n i RJ-45, bus PCI. Lo i card m ng n i ti ng là c a hãng 3COM. Ví dố ạ ạ ổ ế ủ ụ 
nh  các  card  m ng  sau:  3C905C-TX,  3Com  3CR990-TX-97.  Trên  thư ạ ị 
tr ng có nhi u card m ng khác c a Đài Loan giá r  h n nh ng thw ngườ ề ạ ủ ẻ ơ ư ờ  
cài đ t khó h n. Khi mua card m ng s  l a ch n d a trên tên hãng s nặ ơ ạ ự ự ọ ự ả  
xu t, t c đ  truy n s  li u, các chu n mà card m ng ch p nh n, đ u cápấ ố ộ ề ố ệ ẩ ạ ấ ậ ầ  
n i là cáp xo n UTP hay cáp đ ng tr c, giá c  và th i h n b o hành.ố ắ ồ ụ ả ờ ạ ả
4.5 Bàn phím và chu tộ

a> Bàn phím

C u t o bàn phím th ng có 101 ho c 102 phím g m các nhómấ ạ ườ ặ ồ  
phím: phím ch  và s , các phím đi u khi n, các nhóm phím s . Có m t sữ ố ề ể ố ộ ố 
phím ph c v  thao tác cho h  đi u hành. Bàn phím m t s  n c có bụ ụ ệ ề ộ ố ướ ổ 
xung thêm các t  h p phím trên c  s  bàn phím chu n. Bàn phím n i v iổ ợ ơ ở ẩ ố ớ  
máy tính qua c ng bàn phím (lo i PC cũ), PS2 ho c qua c ng USB.ổ ạ ặ ổ

Nguyên t c làm vi c c a bàn phím là đ a vào s  th  t  c a cácắ ệ ủ ư ố ứ ự ủ  
phím, sau đó BIOS s  gi i ra các mã t ng ng.ẽ ả ươ ứ

b> Chu tộ

Chu t là thi t b  ho t đ ng theo nguyên t c c  h c. Khi di chu t sộ ế ị ạ ộ ắ ơ ọ ộ ẽ 
có đ i l ng dx, dx t o ra do hòn bi lăn. Thông s  này s  đ c đ a vàoạ ươ ạ ố ẽ ượ ư  
máy qua c ng COM ho c PS2 ho c USB vào máy tính. Chu t quang thayổ ặ ặ ộ  
s  d ng c  khí s  d ng ánh sáng khi di chuy n s  c m nh n s  thay đ iử ụ ơ ử ụ ể ẽ ả ậ ự ổ  
di chuy n đ  t o dx và dy.ể ể ạ
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Bài 5 (5 ti t): Các  đĩa c ng, đĩa m m và CDế ổ ứ ề
5.1 Khái ni m v  các  đĩaệ ề ổ

Trong máy vi tính có các  đĩa m m, đĩa c ng và CD-ROM. Các ổ ề ứ ổ 
đĩa này th ng đ c BIOS và h  đi u hành nh n bi t và gán cho nó m tườ ượ ệ ề ậ ế ộ  
ký t  nh  b ng trái. Các  đĩa n i v i máy vi tính thông qua m t giao di nự ư ả ổ ố ớ ộ ệ  
nh  b ng ph i. Ví d   đĩa c ng n i qua giao di n IDE hay SCSI đ  n iư ả ả ụ ổ ứ ố ệ ể ố  
vào PCI.

5.2 Đĩa m mề

Đĩa m m đ c s  d ng trong máy vi tính d i d ng 5” (1981) vàề ượ ử ụ ướ ạ  
1987(3.5”). Nó là m t đĩa nh a có ph  l p t  bên ngoài, m m và m ngộ ự ủ ớ ừ ề ỏ  
nên có tên là Floppy. Đĩa m m đ c đ t vào trong  đĩa m m trong đó cóề ượ ặ ổ ề  
đ u đ c và ghi. Khi ch y, đ u t  bám vào m t đĩa gi ng nh  máy ghi âm.ầ ọ ạ ầ ừ ặ ố ư  
Đĩa quay v i t c đ  kho ng 300 vòng/phút và m t đĩa đ c chia thành cácớ ố ộ ả ặ ượ  
rãnh (track) t  48-96 track. Công ngh  ch  t o đĩa m m đã nâng d n dungừ ệ ế ạ ề ầ  
l ng b  nh  nh  b ng sau:ượ ộ ớ ư ả

Kích th c đĩaướ Tên
S  rãnhố  
trên  1 
m tặ

S  sector trênố  
m t rãnhộ Dung l ng đĩaươ

5.25" Single side SD8 40 8
40 X 8  X 512  bytes  =  160 
KB

5.25" Double side DD9 40 9
2 X 40 X 9 X 512 bytes  = 
360 KB

5.25" Double side 
High Density

DQ15 80 15
2 X 80 X 15 X 512 bytes = 
1.2 MB

3.5" DD DQ9 80 9
2 X 80 X 9 X 512 bytes  = 
720 KB

3.5" HD DQ18 80 18
2 X 80 X 18 X 512 bytes = 
1.44 MB

T t  c  các   đĩa  m m đ c đi u  khi n  b i  con vi  m ch NECấ ả ổ ề ượ ề ể ở ạ  
PD765. Hi n nay con vi m ch này đ c đ a vào trong chip set. Thông tinệ ạ ượ ư  
đ c t  đĩa m m d i d ng n i ti p, sau đó s  li u đ c đ a vào d iọ ừ ề ướ ạ ố ế ố ệ ượ ư ướ  
d ng 16 bit theo kênh DMA. Đĩa m m có nh c đi m dung l ng nhạ ề ượ ể ượ ớ 
nh , khó b o qu n nên thông tin l u trên đĩa d  b  m t. Hi n nay đang cóỏ ả ả ư ễ ị ấ ệ  

Ổ ĐĨA KÝ TỰ
Floppy disks A: B:
Hard disk C: D: E:
CDROM/DVD F:
Network drive M:
RAM disk O:

Giao Diện Ổ Đĩa
IDE   and 
EIDE

Hard disks (currently up to 40 GB) CD
ROM

SCSI Hard disks (all sizes) and CDROM
ISA (internal) Floppy   drives,   CDROM   connected 

through parallel port
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xu h ng lo i b  đĩa m m đi vì nó không thích h p v i n i dung thông tinướ ạ ỏ ề ợ ớ ộ  
c n l u, trao đ i ngày càng l n so v i dung l ng c a đĩa m m.ầ ư ổ ớ ớ ượ ủ ề
5.3 Đĩa c ngứ

Đĩa c ng là m t ho c nhi u đĩa nhôm ho c thu  tinh có ph  t  trênứ ộ ặ ề ặ ỷ ủ ừ  
hai m t, đ c đ t trong m t h p kín. Do v y t c đ  quay c a đĩa r t cao.ặ ượ ặ ộ ộ ậ ố ộ ủ ấ  
Nó đ c s  d ng đ  gi  ch ng trình và s  li u cho máy vi tính. Các đ uượ ử ụ ể ữ ươ ố ệ ầ  
t  khi ghi đ c đ c l t trên b  m t c a đĩa nh ng không đ ng vào bừ ọ ượ ướ ề ặ ủ ư ụ ề 
m t đĩa nh  nêm không khí t o thành khi đĩa quay nhanh. Đĩa c ng đ cặ ờ ạ ứ ượ  
IBM s  d ng trong máy tính t  1957. Nh ng trong 10 năm qua nó có sử ụ ừ ư ự 
phát tri n t t  b c v  công ngh  nên đã nâng cao đ c dung l ng vàể ộ ậ ề ệ ượ ượ  
gi m m nh giá thành.ả ạ

Công ngh  c i ti n đĩa c ng đ c phát tri n theo các h ng: sệ ả ế ứ ượ ể ướ ử 
d ng v t li u t  m i, k  thu t ghi đ c m i đ  tăng m t đ  ghi đ c lên;ụ ậ ệ ừ ớ ỹ ậ ọ ớ ể ậ ộ ọ  
cho đĩa quay nhanh h n; s  d ng b  nh  cache đ  tăng t c đ  ghi đ c; c iơ ử ụ ộ ớ ể ố ộ ọ ả  
ti n ph n giao di n đ  tăng t c đ  trao đ i d  li u. Năm 1997 dùng giaoế ầ ệ ể ố ộ ổ ữ ệ  
di n Ultra DMA. Năm 2000 đ a vào giao di n ATA/100. Các hãng chệ ư ệ ế 
t o HDD n i ti ng là Seagate, Quantum, Maxtorạ ổ ế

Đĩa c ng bao g m nhi u m t (Side), trên m t m t có nhi u vòngứ ồ ề ặ ộ ặ ề  
tròn đ ng tâm g i là rãnh t  (Track), trên m t rãnh t  ta chia nh  ra nhi uồ ọ ừ ộ ừ ỏ ề  
đo n  g i  là  cung  t  (Sector).  T p  h p  t t  c  các  Track  0  t o  thànhạ ọ ừ ậ ợ ấ ả ạ  
Cylinder 0, các Track 1 t o thành Cylinder 1 xem hình v  trên.ạ ẽ

-  Track,  Cylinder,  Side 
đ c đánh s  th  t  tượ ố ứ ự ừ 
0.
- Sector b t đ u b ng 1ắ ầ ằ  
(ch  không  ph i  0)  vìứ ả  
Sector 0 trên m i ỗ Track 
đ c  dành  cho  m cượ ụ  
đích  nh n  di n  chậ ệ ứ 
không  ph i  đ  ghi  trả ể ữ 
d  li u.ữ ệ
-  S  m t  (ố ặ Side)  =  số  
đ u  đ c  /  ghi  (Head)ầ ọ
-  Dung  l ng  ượ  đĩa  =ổ  
s  ố bytes  /  sector  x  số 
sectors  /  track  x số 
cylinders x s  ố đ u đ c /ầ ọ  
ghi (Head).
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Các giao di n n i  đĩa c ng v i MB cũng đ c c i ti n th ngệ ố ổ ứ ớ ượ ả ế ườ  
xuyên. B ng sau li t kê các lo i giao di n s  d ng trong th c t .ả ệ ạ ệ ử ụ ự ế

Giao di nệ Mô Tả
IDE
(Intergrated  Drive 
Electronics)

Thường có tên là ATA  1 (AT Attachement). Được phát triển từ 1986. 
Đặc điểm của IDE là bộ điều khiển đĩa tích hợp trên đĩa. Việc nối vào 
máy tính chỉ thông qua cáp IDE 40 chân đơn giản, tin cậy.  Bốn điểm 
hạn chế chính của chuẩn IDE là: 
    Một partition đĩa cứng lớn nhất không quá 528 MB.
    Tốc độ truyền dữ liệu bị giới hạn trong khoảng 3MB/Giây.

EIDE EIDE cải tiến các hạn chế của chuẩn IDE trước đây bằng cách hổ trợ 
các đĩa cứng dung lượng lớn hơn, quản lý tới 4 thiết bị, hổ trợ CDROM 
và có tốc độ truyền nhanh hơn. EIDE hoàn toàn tương thích với chuẩn 
IDE trước đó. 
ATA2 (tức EIDE của Western Digital) có tốc độ truyền tải dữ  liệu 16 
MB/s. Năm 1999 có chuẩn UltraATA, bắt đầu là UltraATA/33 (có tốc độ 
truyền tải 33 MB/s). Tốc độ ATA tiếp tục được đẩy lên ATA/66 (66 MB/s) 
rồi phổ biến hiện nay là ATA/100 (100 MB/s) và ATA/133 (133 MB/s.
Chuẩn giao tiếp mới SerialATA sẽ là một sự thay thế mang tính cách 
mạng cho giao diện lưu trữ vật lý Parallel ATA. Tốc độ truyền tải khởi 
điểm của SerialATA sẽ là 150 MB/s. SerialATA có một đối thủ chuẩn 
USB 2.0 với tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 480 MB/s.

SCSI         
(  Small  Computer 
Systems Interface)

SCSI ( Small Computer Systems Interface) là một chuẩn giao tiếp giữa 
một hệ thống con gồm các thiết bị ngoại vi và bus hệ thống. SCSI là 
một dạng bus. Bus này là một hệ thống khép kín, nó có thể chứa từ 7 
đến 15 thiết bị tuỳ thuộc vào chuẩn SCSI được dùng. Công nghệ SCSI 
có ưu điểm hơn so với các công nghệ khác là các thiết bị của chúng có 
thể trao đổi thông tin qua lại được với nhau thông qua card điều hợp chủ 
mà không cần thông qua CPU của hệ thống.
SCSI có hàng loạt các ưu điểm như: Có thể quản lý được nhiều nhất 7 
thiết bị trên một card; Có thể điều khiển được ổ đĩa CDROM/ Loại SCSI 
mới nhất có tên Fast Wide SCSI2 có khả năng chuyển dữ liệu với tốc 
độ 20 MB/giây bằng cách sử dụng một cache có sẵn trong card. Mặc dù 
có rất nhiều ưu điểm như đã nêu trên, SCSI đắt tiền vì card điều khiển 
lẫn thiết bị tuân theo chuẩn đó đều đắt hơn so với các card và thiết bị 
IDE.
An ordinary SCSI controller  can  run 7 hard disks each of  45 GB or 
more. The latest IBM Ultrastar 72ZX holds 72 GB and a cache of 16 
MB.

Đĩa c ng  hi n  nay  đã  đ tứ ệ ạ  
dung  l ng  ph  bi n  làượ ổ ế  
30GB-40GB,  kích  c  3.5”.ỡ  
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Khi s  d ng đĩa ng i ta th ng chia HDD ra làm hai hay nhi u . Quáử ụ ườ ườ ề ổ  
trình kh i t o đĩa đã xét  ch ng tr c. ở ạ ở ươ ướ

 Vi t  Nam  dùng  ph  bi n  lo i  đĩa  c a  Seagate,  Quantum  vàỞ ệ ổ ế ạ ủ  
Maxtor. Khi mua đĩa th ng chú ý đ n tên hãng s n xu t, dung l ng, t cườ ế ả ấ ượ ố  
đ  vòng quay và giao di n n i v i Mainboard.ộ ệ ố ớ

 đĩa c ng Barracuda IV c a Seagate (ti ng Anh là con cá nh ng) làỔ ứ ủ ế ồ  
HDD ch y r t nhanh, r t n đ nh và êm ru. Barracuda s  d ng công nghạ ấ ấ ổ ị ử ụ ệ 
nén m t đ  d  li u trên m t đĩa (ch  c n 1 m t đĩa đ  ch a 40 GB dậ ộ ữ ệ ặ ỉ ầ ặ ủ ứ ữ 
li u). Nó có giao di n ti p xúc E-IDE v i t c đ  truy n t i UltraATA/100ệ ệ ế ớ ố ộ ề ả  
và t c đ  vòng quay 7.200 RPM cùng b  nh  đ m 2048 KB. Ch c năngố ộ ộ ớ ệ ứ  
3D Defense System (H  th ng b o v  3D) g m Drive Defense (b o v  ệ ố ả ệ ồ ả ệ ổ 
đĩa), Data Defense (b o v  d  li u) và Diagnostic Defense (b o v  b ngả ệ ữ ệ ả ệ ằ  
ch n đoán) giúp b o v  d  li u và tăng tính n đ nh. V i công ngh  G-ẩ ả ệ ữ ệ ổ ị ớ ệ
Force Protection, Barracuda IV có kh  năng ch u đ ng va ch m lên t i 350ả ị ự ạ ớ  
Gs. Ngoài ra, HDD còn đ c che ch  b i l p v  SeaShield ngăn ng a sượ ở ở ớ ỏ ừ ự 
c  s c tĩnh đi n và các va ch m (th m chí l  tay đ  r i). Barracuda IVố ố ệ ạ ậ ỡ ể ơ  
ch y c c êm nh  công ngh  SBT (công ngh  c n âm) và công ngh  đ ngạ ự ờ ệ ệ ả ệ ộ  
c  FDB (Fluid Dynamic Bearing) có  tr c th y đ ng l c thay vì dùng cácơ ổ ụ ủ ộ ự  
vòng bi kim lo i. Barracuda IV có các dung l ng 20, 40, 60 và 80 GB.ạ ượ
5.4 Đĩa CD 

 CD/DVD khác h n v i HDD là d a trên nguyên lý đ c quang. ĐĩaỔ ẳ ớ ự ọ  
CD ho c DVD đ c đ c b ng chùm tia laser m nh và chính xác. Nó có uặ ượ ọ ằ ả ư  
đi m là l u đ c dung l ng l n, đ  n đ nh và th i gian l u s  li u lâuể ư ượ ượ ớ ộ ổ ị ờ ư ố ệ  
h n. Hi n nay  CD ngày càng đ c ph  bi n và tr  thành b  ph n khôngơ ệ ổ ượ ổ ế ở ộ ậ  
th  thi u đ c trong máy vi tính hi n nay.ể ế ượ ệ

Tr c khi s  d ng trong máy vi tính, đĩa CD đã đ c s  d ng đướ ử ụ ượ ử ụ ể 
l u b n nh c v i tên là Compact Disk. CD-ROM là đĩa compact dùng đư ả ạ ớ ể 
l u d  li u t a nh  đĩa compact,s  khác nhau ch  là cách t  ch c l u tr .ư ữ ệ ự ư ự ỉ ổ ứ ư ữ  
Trong CD-ROM s  li u đ c l u d i dang sector nh  trong HDD. M tố ệ ượ ư ướ ư ộ  
đĩa CD-ROM có th  l u đ c kho ng 600-700MB s  li u. Hi n nay có 3ể ư ượ ả ố ệ ệ  
lo i  CD và DVD đang s  d ng nh  b ng sau:ạ ổ ử ụ ư ả

Loại ổ đĩa Tên Ổ đĩa có thể:
CDROM Compact   Disk   Read   Only 

Memory
Đọc CDROM và CDR

CDROM 
multiread

'' Đọc CDROM, CDR và CDE

CDR Compact Disk Recordable Đọc CDROM và CDR. Ghi một lần lên đĩa đặc 
biệt có tên CD R
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CDRW Compact Disk ReWritable Đọc CDROMs và CDR. Ghi và ghi lại  lên đĩa 
đặc biệt (CDRW).

Thông tin trên đĩa t  là các đ ng tròn đ ng tâm, trong khi thông tinừ ườ ồ  
ghi trên CD-ROM là m t rãnh dài đi t  trong ra ngoài. S  li u đ c t  CD-ộ ừ ố ệ ọ ừ
ROM ph i  v n t c không đ i. Có hai ph ng pháp đ c s  li u trongả ở ậ ố ổ ươ ọ ố ệ  
CD-ROM: ph ng pháp v n t c tuy n tính không đ i  ươ ậ ố ế ổ (Constant Linear 
Velocity) do v y ph i thay đ i v n t c quay theo v  trí c a đ u t , ph ngậ ả ổ ậ ố ị ủ ầ ừ ươ  
pháp này hay dùng trong  CD đ i đ u; ph ng pháp v n t c góc khôngổ ờ ầ ươ ậ ố  
đ i ổ (Constant Angular Velocity), t c đ  quay không đ i mà t c đ  truy nố ộ ổ ố ộ ề  
s  li u thay đ i t  cao ố ệ ổ ừ (phía ngoài đĩa) xu ng th p ố ấ (phía trong đĩa). Ví dụ 

 CD40X có s  vòng quay 8900v/ph thì t c đ  đ c s  li u phía ngoài làổ ố ố ộ ọ ố ệ  
6MB/s và phía trong là 2.6MB/s. Trung bình là 4.5MB/s.

Đ  nâng cao t c đ  đ c thay cho vi c dùng m t tia laser, ng i taể ố ộ ọ ệ ộ ườ  
s  d ng chùm tia laser đ  đ c s  li u, b ng cách đó s  đ m b o t c đử ụ ể ọ ố ệ ằ ẽ ả ả ố ộ 
đ c s  li u ph n trong và ph n ngoài đĩa không đ i.ọ ố ệ ầ ầ ổ
Lo i CD-ROMạ T c đ  đ cố ộ ọ S  vòng quay/ phút rãnh phía ngoài-phía trongố
1X 150 KB/sec 200 - 530
2X 300 KB/sec 400-1060
4X 600 KB/sec 800 - 2,120
8X 1.2 MB/sec 1,600 - 4,240
40X CAV 2.6 - 6 MB/sec 8,900 (constant)
40X40 multibeam 6 MB/sec 1,400 (constant)

DVD (Digital Versatile Disc) là m t lo i thi t b  ngo i vi cho máyộ ạ ế ị ạ  
tính,  t ng t  nh   CD-ROM. Đĩa DVD gi ng nh  đĩa CD: có cùngươ ự ư ổ ố ư  
đ ng kính 120 mm và đ  dày 1,2 mm. Hai lo i đĩa cùng đ c ch  t oườ ộ ạ ượ ế ạ  
b ng m t lo i ch t d o nh  nhau, c  hai đ u đ c ph  m t l p ph n xằ ộ ạ ấ ẻ ư ả ề ượ ủ ộ ớ ả ạ 
m ng trên b  m t và m t l p b o v  ngoài cùng. Các pit đ c đ c b ngỏ ề ặ ộ ớ ả ệ ượ ọ ằ  
m t tia laser đ  ph n x  t  m t đĩa. M i đĩa DVD có th  ch a ít nh t 4,7ộ ỏ ả ạ ừ ặ ỗ ể ứ ấ  
gigabyte trên m t m t, g p kho ng b y l n s c ch a c a CD-ROM. Lo iộ ặ ấ ả ả ầ ứ ứ ủ ạ  
đĩa hai m t ch a đ c 9,4 gigabyte. Đ c t  c a DVD có xác đ nh lo i đĩaặ ứ ượ ặ ả ủ ị ạ  
hai l p, ch a đ c đ n 8,5 gigabyte m i l p, nên dung l ng t ng c ngớ ứ ượ ế ỗ ớ ượ ổ ộ  
m i đĩa là 17 gigabyte.ỗ

Bài 6 (2 ti t) Quy trình l p ráp và s a ch a các thi t b  tinế ắ ử ữ ế ị  
h cọ
6.1 Quy trình l p ráp máy vi tínhắ

L p m t máy vi tính bao g m hai giai đo n: l p ph n c ng và càiắ ộ ồ ạ ắ ầ ứ  
đ t ph n m m. Sau đây là các b c c a quy trình l p ráp: ặ ầ ề ướ ủ ắ

 B1: Chu n b  đ  các c u ki n đ  l p máyẩ ị ủ ấ ệ ể ắ
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 B2: L p Mainboard vào v  máyắ ỏ

 B3: L p CPU, cánh to  nhi t, qu t cho CPUắ ả ệ ạ

 B4: L p các thanh RAMắ

 B5: L p card m  r ng vào các slotsắ ở ộ

 B6: L p cáp FDD, cáp IDE, cáp ngu n vào mainboardắ ồ

 B7: L p  đĩa c ng,  đĩa m m,  CD-ROMắ ổ ứ ổ ề ổ

 B8: L p các dây n i đèn Led, phím Reset, Power onắ ố

 B9: L p màn hình, bàn phím, chu t, máy in, loa, modemắ ộ  
n u cóế

 B10: Ch y ch ng trình BIOS setup đ  ki m tra vi cạ ươ ể ể ệ  
l p n i và thi t l p c u hình phù h pắ ố ế ậ ấ ợ

 B11: Ti n hành cài đ t máy theo quy trình  ch ng 1ế ặ ở ươ
6.2 Ph ng pháp ki m tra và kh c ph c h  h ngươ ể ắ ụ ư ỏ

 Th  nào là m t máy t t, các d u hi uế ộ ố ấ ệ

 Ph ng pháp khoanh vùng khu v c h ng hócươ ự ỏ

 Ph ng pháp thay th  đ  s a ch aươ ế ể ử ữ

 Ph ng pháp s  d ng các ti n ích đ  ki m tra máyươ ử ụ ệ ể ể

 T  ch c ki m tra đ nh kỳ máyổ ứ ể ị
6.3 M t s  h  h ng th ng g pộ ố ư ỏ ườ ặ

a> Ngu nồ

b> Mainboard, CPU, RAM

c> Màn hình, card video

d> HDD, FDD, CD-ROM

e> Bàn phím, chu t, Modem, máy inộ
6.4 Back up d  li u tr c khi kh i t o l i đĩa c ngữ ệ ướ ở ạ ạ ứ

a> Ghi s  li u vào đĩa CD ho c DVDố ệ ặ

b> Chép s  li u back_up sang  đĩa c ng phố ệ ổ ứ ụ

 Ch  đ  Master-Slaveế ộ

 Ch  đ  Master-Masterế ộ
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c> Chép s  li u sang máy khác qua m ng LANố ệ ạ

d> Chép s  li u sang máy notebook qua cáp Laplink và USBố ệ

Khi dùng cáp Laplink n i qua c ng LPT1, ph i dùng cáp máy in vàố ổ ả  
thay đ u n i vào máy in b ng m t đ u cáp DB25 male. S  đ  n i dây nhầ ố ằ ộ ầ ơ ồ ố ư 
sau:

Chân c a đ u 1ủ ầ Chân c a đ u 2ủ ầ

2 15

3 13

4 12

5 10

6 11

7 - 25 Bỏ

6.5 Các ti n ích ph c ki m tra, phát hi n h  h ng và kh c ph cệ ụ ể ệ ư ỏ ắ ụ

a> Ti n ích kh i t o đĩa c ng Partition Magicệ ở ạ ứ

b> Ti n ích ph c v  ki m tra máy ệ ụ ụ ể

 WCPUID nh n d ng CPUậ ạ

 PCDoctorServiceCenter2000

 TestScreen

c> Ti n ích ph c v  b o d ng đ nh kỳ máyệ ụ ụ ả ưỡ ị

d> Các ph ng pháp phòng ch ng virusươ ố
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PHẦN THỰC HÀNH

Bài 1 TH (5 ti t): Kh i t o đĩa c ng b ng FDISK, FORMATế ở ạ ứ ằ
Mục đích yêu cầu: 

 Nắm vững các tổ chức các partition trong ổ đĩa cứng
 Biết khi nào cần phải quy hoạch đĩa
 Biết sử dụng FDISK và FORMAT để khởi tạo đĩa cứng

a> Hướng dẫn thực hành chia ổ đĩa bằng chương trình FDISK
Mở máy, đưa đĩa cài đặt vào ổ CD, chờ cho đến khi trên màn hình hiện A>
Đánh vào máy A>FDISK, Xuất hiện menu như sau: 

Microsoft   Windows   98  
Fixed   Disk   Setup   Program  
(C)Copyright   Microsoft   Corp.   1983      1998  
  
FDISK Options
    Current fixed disk drive: 1
    Choose one of the following:
        1.   Create   DOS   partition   or   Logical   DOS   Drive  
        2.   Set   active   partition  
        3.   Delete   partition   or   Logical   DOS   Drive  
        4.   Display   partition   information  
 
    Enter choice: [1]
    Press Esc to exit FDISK
Để Xem thông tin các Partition đã có trên HDD ta gõ số 4, máy sẽ hiện mà hình 
sau
Display Partition Information
    Current fixed disk drive: 1
        Partition     Status       Type         Volume   Label     Mbytes       System       Usage  
          C:   1                   A         PRI   DOS       IITM                               6817       FAT32               35%  
          D:   2                               PRI   DOS       DATA1                         6817       FAT32               35%  
     E: 3               PRI DOS   DATA2            5836   FAT32       30%

    Total disk space is 19469 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
    Press Esc to continue

Nếu có partition Dos mở rộng thì màn hình như trên sẽ xuất hiện thêm hay 
dòng sau trước dòng "Press Esc to continue": 
        The   Extended   DOS   Partition   contains   Logical   DOS   Drives.
    Do you want to display the logical drive information (Y/N).......?[Y]
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Partition:  Ghi   ký   tự   biểu   diễn   và   đánh   số   cho   từng   partition   đĩa.
Status:  Hiển   thị   chữ   A   (Active)   kế   bên   partition   hoạt   động.
Type: Cho biết partition nào là partition DOS sơ cấp, partition nào là partition DOS mở rộng hoặc 
không   phải   DOS.
Volume   Label:  Cho   biết   nhãn   của   các   partition,   vùng   này   có   thể   trống.
Mbytes: Cho biết kích thước của từng partition tính theo Megabytes. (1Mbyte=1,048,576bytes(= 
1024   x   1024))
System:  Cho   biết   loại   FAT   (12,   16   hay   32)
Usage: Cho biết partition chiếm bao nhiêu phần trăm đĩa cứng. 
Nhấn Enter để xem thông tin các ổ đĩa logic trong partition DOS mở rộng, nếu 
có.
Display Logical DOS Drive Information
    Drv   Volume   Label   Mbytes    System    Usage
    E:    DEATH17      1428    FAT32      100%
Total Extended DOS Partition size is 1428 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
Press Esc to continue
Drv:  Hiển   thị   tên   các   ổ   đĩa   logic   trong   partition   DOS   mở   rộng.
Volume   Label:  Cho   biết   nhãn   của   từng   ổ   đĩa   logic   (có   thể   trống).
Mbytes:  Cho   biết   kích   thước   của   tứng   ổ   đĩa   logic   tính   bằng   Megabytes.
System:  Cho   biết   loại   FAT   (12,   16,   hay   32)
Usage:  Cho   biết   ổ   đĩa   logic   chiếm   bao   nhiêu   phần   trăm   partition   mở   rộng.
Total Extended DOS Partition size... cho biết kích thước của partition DOS mở rộng. trong trường 
hợp này là 1428 Mbytes. 
Để xóa partition DOS hay ổ đĩa logic từ menu chính, gõ số 3 Enter :
Delete DOS Partition or Logical DOS Drive
    Current fixed disk drive: 1
    Choose one of the following:
        1.     Delete   Primary   DOS   Partition
        2.     Delete   Extended   DOS   Partition
        3.     Delete   Logical   DOS   Drive(s)   in   the   Extended   DOS   Partition
       4.     Delete   NonDOS   Partition

    Enter choice: [ ]
    Press Esc to return to FDISK Options
 Gõ 4 Enter để xóa các partition khác DOS
 Gõ 3 Enter. Nhập tên ổ đĩa logic muốn xóa và nhấn Enter. Nhập nhãn đĩa, nếu 
có. Ngược lại, nhấn Enter. Xuất hiện thông báo yêu cầu xác nhận lần cuối có 
muốn xóa ổ đĩa logic hay không. Nhấn Y, Enter để xóa. Nhấn Esc để hủy bỏ 
(không xóa), trở lại menu chính.
 Gõ 2 Enter. Xuất hiện thông báo hỏi bạn lần cuối có muốn xóa partition DOS 
mở   rộng  hay  không?  Nếu  muốn,  nhấn  Y  Enter  để   xóa.  Tất   cả  dữ   liệu   trên 
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partition DOS mở rộng sẽ bị xóa sạch (bạn phải xóa tất cả các ổ đĩa logic trong 
partition DOS mở rộng, rồi mới xóa partition mở rộng). Nhấn Esc để trở lại menu 
chính
Tạo partition DOS hoặc ổ đĩa logic từ menu chính, gõ 1 Enter. 
Create DOS Partition or Logical DOS Drive
    Current fixed disk drive: 1
    Choose one of the following:
        1.   Create   Primary   DOS   Partition
        2.   Create   Extended   DOS   Partition
    3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
    Enter choice: [1]
    Press Esc to return to FDISK Options
 Để tạo partition DOS sơ cấp gõ 1 Enter. Xuất hiện thông báo: 
Do you wish to use the maximum availble size for a Primary DOS Partition (Y/N).........? [Y] 
(Bạn muốn dành toàn bộ đĩa cho partition DOS sơ cấp hay không? (Yes/No)

Nếu muốn dành toàn bộ đĩa cho partition DOS sơ cấp, nhấn Enter. Nếu 
không gõ N nhấn Enter.
Create Primary DOS Partition
    Current fixed disk drive: 2
    Total disk space is 810 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
    Maximum space available for partition is 810 Mbytes (100%)
     Enter   partition   size   in   Mbytes   or   percent   of   disk   space   (%)   to   create   a   Primary   DOS 
partition............: [ 810]
    Press Esc to return to FDISK Options 

Hãy nhập kích thước mong muốn và nhấn Enter. Ví dụ: [ 405] hoặc [ 50%]
Tạo partition DOS mở   rộng,  từ  menu chính, gõ  1 Enter,  sau gõ   tiếp 2 

Enter. 
Create Extended DOS Partition
    Current Extended DOS Parition
    Current fixed disk drive: 2
        Partition     Status       Type         Volume   Label     Mbytes       System       Usage  
     D: 1         A    PRI DOS   MOTHER        406    FAT16       50%
    Total disk space is 810 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
    Maximum space available for partition is 405 Mbytes ( 50% )
     Enter  partition  size   in   Mbytes   or   percent  of   disk   space   (%)   to   create   an   Extended  DOS 
PArtition............: [ 405]
    Press Esc to return to FDISK Options

Kích thước mặc định của partition DOS mở rộng là toàn bộ phần còn lại 
của đĩa cứng sau khi bị partition sơ cấp chiếm chỗ (trong trường hợp này 405 
Mbytes).
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Gõ Enter để  láy kích thước mặc định. Nếu không, gõ con số tính bằng 
megabytes hay phần trăm định dùng làm phần mở rộng DOS trên đĩa rồi nhấn 
Enter.

Nhấn Esc để tiếp tục.
Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
     No   logical   drives   defined
    Total Extended DOS Partition size is 105 Mbytes (1 Mbyte = 104576 bytes) 
    Maximum space available for logical drive is 405 Mbytes (100% ) 
    Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)...[ 405] 
      Press Esc to return to FDISK Options

Xác  định ổ  đĩa   logic.  Kích  thước  mặc định cho  ổ  đĩa  này  là   toàn  bộ 
partition DOS mở rộng.

Gõ Enter để  lấy kích thước mặc định. Nếu không, gõ con số tính bằng 
megabytes hay phần trăm cho đĩa logic thứ nhất trên partition DOS mở  rộng. 
Nhấn Enter. Ví dụ: [ 50%]

Tiếp tục tạo ổ đĩa logic thứ hai, thứ ba... cho đến khi toàn bộ partition mở 
rộng đã được gán hết cho các ổ đĩa logic.
Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
     Drv   Volume   Label   Mbytes    System    Usage
     F:     BROTHER        203     UNKNOWN      50%
    G:    SISTER          202    UNKNOWN     50%
    All available space in the Extended DOS Partition is assigned to logical drives. 
    Press Esc to continue.

Thiết lập partition tích cực: 
Partition tích cực là partition chứa hệ điều hành dùng để nạp vào máy mỗi 

khi bạn khởi động hay thiết lập lại (reset) hệ thống. Nếu trên toàn bộ đĩa cứng chỉ 
có một partition DOS sơ cấp thì bạn không cần quan tâm việc tạo partition hoạt 
động, còn trên đĩa cứng có  nhiều partition thì bạn phải  thiết  lập partition hoạt 
động.

 Từ menu chính, gõ số 2 Enter. trên màn hình xuất hiện các trạng thái 
của mỗi partition. Partition hoạt động được chỉ định bằng chữ A.
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Set Active Partition
     Current   fixed   disk   drive:   1

     Partition   Status    Type    Volume   Label   Mbytes    System    Usage
     C:   1          A      PRI   DOS   IITM                              6817    FAT32        35%
     D:   2                  PRI   DOS   DATA1                        6817    FAT32        35%
     E:   3                  PRI   DOS   DATA2                      5836    FAT32        30%

Total   disk   space   is   19469   Mbytes   (1   Mbyte   =   1048576   bytes)
Enter   the   number   of   the   partition   you   want   to   make   active...........:   [   ]
Invalid   entry,   please   enter   13.

Press Esc to return to FDISK Options
- Gõ vào con số của partition bạn muốn tạo thành partition hoạt động. Trị 

mặc định là con số của partition hoạt động hiện hành.
- Nhấn Esc để trở về menu chính. Bạn chỉ có thể làm cho partition DOS sơ 

cấp hoạt động được mà thôi. Nếu bạn cố làm cho partition DOS mở rộng 
hoạt động thì FDISK sẽ hiễn thị thông báo:

    Partition is not starable, active partition not changed
b> Định Dạng Đĩa Cứng: FORMAT

Sau khi dùng lệnh FDISK bạn phải dung 2 lệnh Format để tạo dạng (định 
dạng) cho partition vừa tạo hay sửa đổi. Nếu bạn không tạo dạng đĩa, MsDos sẽ 
xuất hiện thông báo sau khi bạn sử dụng đĩa cứng: Invaid media type

 Nếu bạn tạo dạng partition DOS sơ cấp để khởi  động đĩa cứng thì hãy 
dùng lệnh format [drive] /s hoặc lệnh sys để chuyển các tập tin hệ thống từ 
đĩa mềm hệ thống vào partition sơ cấp.

 Khi tạo dạng đĩa cứng thì bạn phải tạo dạng cho các partition riêng biệt. Ví 
dụ: nếu bạn tạo partition sơ cấp (đĩa C) và partition mở rộng (đĩa D, đĩa E) 
thì bạn phải dùng lệnh format 3 lần:

format   C:   /s
format   D:
format E:

Lệnh format đầu tiên tạo dạng và chuyển các tập tin hệ thống từ đĩa mềm 
cho ổ C. Hai lệnh sau tạo dạng cho hai ổ đĩa logic D và E. Nếu trong lệnh format 
bạn dùng thêm /u thì sẽ không lưu lại thông tin rên đĩa (không thể dùng Unformat 
để phục hồi đĩa bị format nhấm).

Lưu   ý:
Khi bạn chỉ sửa đổi một vài chứ không phải toàn bộ các partition và các ổ đĩa thì 
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phải cẩn thận khi tạo dạng, vì lệnh FDISK có thể gán tên khác cho ổ đĩa, sau khi 
bạn thay đổi partition đĩa hay đĩa logic, khiến bạn có thể vô tình tạo dạng nhầm ổ 
đĩa có chứa dữ liệu.
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Bài  2 TH (5 ti t): Cài  h  đi u hành Win98SE và Office97,ế ệ ề  
Vietkey2000 và crack, Pascal, T  đi n L c Vi từ ể ạ ệ

1. Cài hệ điều hành Win98SE từ đĩa CD
2. Cài Office97 từ đĩa CD
3. Cài chương trình Vietkey2000 và crack
4. Cài từ điển Lạc Việt và crack
5. Cài Pascal for Win
6. Cài Tourbo C++ 3.0

Bài 3 TH (5 ti t): Cài H  đi u hành Win2000/Xp (kh i t oế ệ ề ở ạ  
HDD theo ph ng án không dùng DOS, Office2000/Xpươ

1. Cài Hệ Điều Hành Windows XP
2. Khởi tạo đĩa cứng trong quá trình cài Windows Xp
3. Nếu đã khởi tạo đĩa cứng rồi thì bỏ qua và quá trình cài tương tự như cài 

Win 98

Bài 4 TH (5 ti t):Th c hành s a ch a, l p ráp và  nâng c pế ự ử ữ ắ ấ  
máy tính. Th c hành ch y ch ng trình BIOS setupự ạ ươ

Khi khởi động máy, máy tính sẽ chạy chương trình trong ROM BIOS thực 
hiện POST kiểm tra, copy các chương trình BIOS sang RAM và chạy chương 
trình BOOTING để  tìm Boot Sector của ổ đĩa để  trao điều khiển cho hệ điều 
hành. Trong quá trình khởi động này, nó cần dữ liệu về cấu hình máy trong RAM 
CMOS (một chip bộ nhớ đặc biệt luôn hoạt động nhờ 1 cục pin nhỏ). Thông tin 
trong RAM CMOS được thiết lập thông qua chương trình Setup BIOS. BIOS có 
thể khác nhau theo từng hãng chế tạo (Award, Ami, Pheonix...) nhưng về căn 
bản chúng vẫn giống nhau. Màn hình BIOS Setup có thể là màn hình chạy ở chế 
độ TEXT, có thể như Loại BIOSWin (Ami) là màn hình kiểu cửa sổ giống tương tự 
Windows và sử dụng được Mouse.
    Cách gọi chương trình BIOS Setup: Bấm phím Del khi mới khởi động máy 
đối với máy Ðài Loan. Ðối với các máy Mỹ, thường là bạn phải thông qua chương 
trình quản  lý  máy riêng của từng hãng nếu muốn thay đổi  các thông số  của 
BIOS.
     * BIOS thường: Di chuyển vệt sáng để lựa chọn mục bằng các phím mũi 
tên. Thay đổi giá trị của mục đang Set bằng 2 phím Page Up và Page Dn. Sau 
đó nhấn phím Esc để thoát khỏi mục (giá trị mới sẽ được lưu trữ). Nhấn F10 để 
thoát Setup BIOS nếu muốn lưu các thay đổi, khi hộp thoại hiện ra, bấm Y để 

40



lưu, N để không lưu. Nhấn Esc nếu muốn thoát mà không lưu thay đổi, khi hộp 
thoại hiện ra, bấm Y để không lưu, N để trở lại màn hình Setup BIOS.
     * BIOS Win   :   Màn hình Setup xuất hiện dưới dạng đồ họa gồm nhiều cửa 
sổ, sử dụng được mouse nếu bạn có mouse loại: PS/2 mouse, Microsoft mouse, 
Serial mouse, Logitect C mouse. Dùng mouse bấm kép vào cửa sổ để mở một 
thành phần, bấm vào mục cần thay đổi, một cửa sổ liệt kê giá trị xuất hiện, bấm 
vào giá trị muốn chọn rồi thoát bằng cách bấm vào ô nhỏ ở góc trên bên trái. Nếu 
không có mouse, dùng các phím mũi tên để di chuyển, đến mục cần thay đổi 
bấm Enter, xuất hiện hộp liệt kê, chọn giá trị mới, bấm Enter, cuối cùng bấm Esc.
1. Setup các thành phần căn bản (Standard CMOS Setup):
     Ðây là các thành phần cơ bản mà BIOS trên tất cả các loại máy PC phải biết 
để quản lý và điều khiển chúng.
     * Ngày, giờ (Date/Day/Time): Khai báo ngày tháng năm. Thông tin nầy có 
thể sửa chữa trực tiếp ngoài Dos bằng 2 lịnh Date và Time, hay bằng Control 
Panel của Windows mà không cần vào BIOS Setup.
     * Ổ đĩa mềm (Drive A/B): Khai báo loại ổ đĩa cho ổ A và ổ B, bạn căn cứ 
vào việc nối dây cho ổ đĩa để xác định. ổ đĩa nối với đầu nối ngoài cùng của dây 
nối là ổ A, ổ kia là B. ổ có kích thước lớn là 1.2M 5.25 inch, ổ nhỏ là 1.44M 3.5 
inch. Nếu không có thì chọn Not Installed. Nếu bạn khai báo sai, ổ đĩa sẽ không 
hoạt động chớ không hư hỏng gì, bạn chỉ cần khai báo lại. Trong các Mainboard 
sử dụng BIOS đời mới, khai báo sai loại ổ dĩa 1.2Mb thành 1.4Mb hay ngược lại, 
ổ dĩa vẫn hoạt động bình thường nhưng kêu rất lớn lúc mới bắt đầu đọc đĩa, về 
lâu dài có thể hư đĩa.
      Các BIOS và các card I/O đời mới cho phép bạn tráo đổi 2 ổ đĩa mềm mà 
không cần tráo đổi dây (swap floppy drive), tức là ổ A thành ổ B và ngược lại khi 
sử dụng. Khi tráo đổi bằng cách Set jumper trên card I/O, bạn nhớ khai báo lại 
trong BIOS Setup (Khi tráo bằng lịnh Swap trong BIOS thì không cần khai báo 
lại), nhưng có ứng dụng không chịu cài đặt khi Swap đĩa mềm, nhất là các ứng 
dụng có bảo vệ chống sao chép.
      * Ổ đĩa cứng (Drive C/D) loại IDE:
Phần khai báo ổ đĩa cứng rắc rối hơn, bắt buộc bạn phải khai báo chi tiết các 
thông số, bạn khai báo sai không những ổ cứng không hoạt động mà đôi khi còn 
làm hư ổ cứng nếu bạn khai báo quá dung lượng thật sự của ổ cứng và cho tiến 
hành FDISK, FORMAT theo dung lượng sai nầy. May mắn là các BIOS sau nầy 
đều có phần dò tìm thông số ổ cứng IDE tự động (IDE HDD auto detection) nên 
các bạn khỏi mắc công nhớ khi sử dụng ổ đĩa cứng loại IDE. Bạn cho chạy Auto 
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detect, BIOS sẽ tự động điền các thông số nầy dùm bạn. Việc khai báo ổ cứng C 
và D đòi hỏi phải đúng với việc Set các jumper trên 2 ổ cứng. Bạn xác lập ổ cứng 
không phải qua đầu nối dây mà bằng các jumper trên mạch điều khiển ổ cứng. 
Các ổ cứng đời mới chỉ có một jumper 3 vị trí: ổ duy nhất, ổ Master (ổ C), ổ Slave 
(ổ D) và có ghi rõ cách Set trên nhãn. Các ổ đĩa cứng đời cũ nhiều jumper hơn 
nên nếu không có tài liệu hướng dẫn là rắc rối, phải mò mẫm rất lâu.
      * Ổ đĩa cứng (Drive E/F) loại IDE:
      Các BIOS và các card I/O đời mới cho phép gắn 4 ổ dĩa cứng, vì hiện nay các 
ổ  dĩa CDROM cũng sử  dụng đầu nối  ổ  cứng để  hoạt  động,  gọi   là  CDROM 
Interface IDE (giao diện đĩa IDE) để đơn giản việc lắp đặt.      Chú ý: Khai báo là 
NONE trong BIOS Setup cho ổ đĩa CDROM.
      * Màn hình (Video)  Primary Display: 

EGA/VGA: loại màn hình sử dụng card màu EGA hay VGA, Super VGA.
        CGA 40/CGA 80: loại màn hình sử dụng card màu CGA 40 hay CGA 80 
cột.

Mono: màn hình sử dụng card trắng đen, kể c card VGA khi dùng màn 
hình trắng đen.
* Treo máy nếu phát hiện lỗi khi khởi động (Error Halt):

Tất cả lỗi (All error): Treo máy khi phát hiện bất cứ lỗi nào trong quá trình kiểm 
tra máy, bạn không nên chọn mục nầy vì BIOS sẽ treo máy khi gặp lỗi đầu tiên 
nên bạn không thể biết các lỗi khác, nếu có.
Bỏ qua lỗi trừ Keyboard (All, But Keyboard): Tất cả các lỗi ngoại trừ lỗi của bàn 
phím.
        Bỏ qua lỗi đĩa (All, But Diskette): Tất cả các lỗi ngoại trừ lỗi của đĩa.
        Bỏ qua lỗi đĩa và bàn phím (All, But Disk/Key): Tất cả các lỗi ngoại trừ lỗi 
của ổ đĩa và bàn phím.
       Không treo máy khi có lỗi (No error): Tiến hành quá trình kiểm tra máy cho 
đến khi hoàn tất dù phát hiện bất cứ lỗi gì. Bạn nên chọn mục nầy để biết máy bị 
trục trặc ở bộ phận nào mà có phương hướng giải quyết.
       * Keyboard:
     Install: Cho kiểm tra bàn phím trong quá trình khởi động, thông báo trên 
màn hình nếu bàn phím có lỗi.
        Not Install: Không kiểm tra bàn phím khi khởi động. Chú ý: chọn mục nầy 
không có nghĩa là vô hiệu hoá bàn phím vì nếu vậy làm sao điều khiển máy. Nó 
chỉ có tác dụng cho BIOS khỏi mất công kiểm tra bàn phím nhằm rút ngắn thời 
gian khởi động.
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2. Setup các thành phần nâng cao (Advanced Setup):
     * Virut Warning:
    Nếu Enabled, BIOS sẽ báo động và treo máy khi có hành động viết vào Boot 
sector hay Partition của đĩa cứng. Nếu bạn cần chạy chương trình có thao tác 
vào 2 nơi đó như: Fdisk, Format... bạn cần phải Disable mục nầy.
     * Internal cache:
    Cho hiệu lực (enable) hay vô hiệu hoá (disable) Cache (L1) nội trong CPU 486 
trở lên.
     * External cache:
       Cho hiệu lực (enable) hay vô hiệu hoá (disable) cache trên mainboard, còn 
gọi là Cache mức 2 (L2).
       * Quick Power On Self Test:
       Nếu enable BIOS sẽ rút ngắn và bỏ qua vài mục không quan trọng trong quá 
trình khởi động, để giảm thời gian khởi động tối đa.
       * About 1 MB Memory Test:
       Nếu Enable BIOS sẽ kiểm tra tất cả bộ nhớ. Nếu Disable BIOS chỉ kiểm tra 
1 Mb bộ nhớ đầu tiên.
       * Memory Test Tick Sound:
       Cho phát âm thanh (enable) hay không (disable) trong thời gian test bộ nhớ.
       * Extended BIOS Ram Area:
    Khai báo mục nầy nếu muốn dùng 1 Kb trên đỉnh của bộ nhớ quy ước, tức Kb 
bắt đầu từ địa chỉ 639K hay 0:300 của vùng BIOS hệ thống trong bộ nhớ quy ước 
để lưu các thông tin về đĩa cứng. Xác lập có thể là 1K hay 0:300.
      * Swap Floppy Drive:
      Tráo đổi tên 2 ổ đĩa mềm, khi chọn mục nầy bạn không cần khai báo lại loại 
ổ đĩa như khi tráo bằng cách Set jumper trên card I/O.
      * Boot Sequence:
    Chọn ổ đĩa cho BIOS tìm hệ điều hành khi khởi động. Có thể là C rồi đến A 
hay A rồi đến C hay chỉ có C. Bạn nên chọn C,A hay chỉ có C, để đề phòng 
trường hợp vô tình khởi động bằng đĩa mềm có Virus.
     Hiện nay trên các Mainboard Pentium. BIOS cho phép bạn chỉ định khởi động 
từ 1 trong 2 ổ mềm hay trong 4 ổ cứng IDE hay bằng ổ cứng SCSI thậm chí bằng 
ổ CD Rom cũng được.
     * Boot Up Floppy Seek:
     Nếu Enable BIOS sẽ dò tìm kiểu của đĩa mềm là 80 track hay 40 track. Nếu 
Disable BIOS sẽ bỏ qua. Chọn enable làm chậm thời  gian khởi  động vì BIOS 
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luôn luôn phải đọc đĩa mềm trước khi đọc đĩa cứng, mặc dù bạn đã chọn chỉ khởi 
động bằng ổ C.
     * Boot Up Numlock Status:
     Nếu ON là  cho phím Numlock mở  (đèn Numlock sáng) sau khi khởi  động, 
nhóm phím bên tay phải  bàn phím dùng để  đánh số.  Nếu OFF là  cho phím 
Numlock tắt (đèn Numlock tối), nhóm phím bên tay phải dùng để di chuyển con 
trỏ.
     * Boot Up System Speed:
     Quy định tốc độ của CPU trong thời  gian khởi  động là High (cao) hay Low 
(thấp).
      * Memory Parity Check:
      Kiểm tra chẵn lẻ bộ nhớ. Chọn theo mainboard vì có loại cho phép mục nầy 
enable, có loại bắt bạn phải disable mới chịu chạy. Ðầu tiên bạn chọn enable, 
nếu máy treo bạn chọn lại là disable. Mục nầy không ảnh hưởng đến hệ thống, 
chỉ có tác dụng kiểm tra Ram.
      * IDE HDD Block Mode:
      Nếu ổ đĩa cứng của bạn hỗ trợ kiểu vận chuyển dữ liệu theo từng khối (các ổ 
đĩa đời mới có dung lượng cao). Bạn cho enable để tăng tốc cho ổ đĩa. Nếu ổ đĩa 
đời cũ bạn cho disable mục nầy.
      * Pri. Master/Slave LBA (Logic Block Addressing) Mode:
      Nếu 2 ổ đĩa cứng được nối vào đầu nối Primary của card I/O có dung lượng 
lớn hơn 528Mb, bạn cho enable mục nầy.
      * Sec. IDE Ctrl Drives Install:
      Mục nầy để khai báo máy bạn có ổ đĩa cứng nối vào đầu nối Secondary của 
card I/O. Các chỉ định có thể là Master, Mst/Slv và disable.
      * Sec Master/Slave LBA Mode:
      Xác lập LBA cho đầu nối thứ 2.
      Chú ý: Các mục hỗ trợ cho ổ đĩa cứng có dung lượng lớn và các card I/O đời 
mới giúp bạn sử dụng ổ đĩa có dung lượng trên 528Mb. Trong trường hợp bạn 
cho enable các mục nầy rồi mới tiến hành Fdisk và Format đĩa, nếu sau đó bạn 
lại disable các mục nầy hay đem gắn qua máy khác cũng chọn disable, bạn sẽ 
không thể sử dụng được ổ dĩa cứng. Khi dùng ổ CDROM có đầu nối IDE, bạn 
nên gắn vào đầu nối Secondary để khỏi ảnh hưởng đến ổ dĩa cứng (gắn vào đầu 
nối Pri) khi cần chạy 32BitDiskAccess trong Windows.
      * Typematic Rate Setting:
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      Nếu enable là bạn cho 2 mục dưới đây có hiệu lực. 2 mục nầy thay thế lịnh 
Mode của DOS, quy định tốc độ và thời gian trể của bàn phím.
      * Typematic Rate (Chars/Sec):
      Bạn lựa chọn số ký tự/giây tuỳ theo tốc độ đánh phím nhanh hay chậm của 
bạn. Nếu bạn Set thấp hơn tốc độ đánh thì máy sẽ phát tiếng Bip khi nó chạy 
theo không kịp.
      * Typematic Delay (Msec):
      Chỉ định thời gian lập lại ký tự khi bạn bấm và giữ luôn phím, tính bằng mili 
giây.
      * Security Option:
      Mục nầy dùng để giới hạn việc sử dụng hệ thống và BIOS Setup.
      Setup: Giới hạn việc thay đổi BIOS Setup, mỗi khi muốn vào BIOS Setup bạn 
phải đánh đúng mật khẩu đã quy định trước.
      System hay Always: Giới hạn việc sử dụng máy. Mỗi khi mở máy, BIOS luôn 
luôn hỏi mật khẩu, nếu không biết mật khẩu BIOS sẽ không cho phép sử dụng 
máy.
      Chú ý: Trong trường hợp bạn chưa chỉ định mật khẩu, để Disable (vô hiệu 
hoá) mục nầy, bạn chọn Password Setting, bạn đừng đánh gì vào các ô nhập 
mật khẩu mà chỉ cần bấm ENTER. Trong trường hợp bạn đã có chỉ định mật 
khẩu nay lại muốn bỏ đi. Bạn chọn Password Setting, bạn đánh mật khẩu cũ vào 
ô  nhập mật   khẩu cũ   (Old  Password)  còn  trong ô  nhập mật   khẩu mới   (New 
Password) bạn đừng đánh gì cả mà chỉ cần bấm ENTER. Có mainboard thiết kế 
thêm 1 jumper để xoá riêng mật khẩu ngoài   jumper để xoá toàn bộ thông tin 
trong CMOS. Tốt hơn hết là bạn đừng sử dụng mục nầy vì bản thân chúng tôi 
chứng kiến rất nhiều trường hợp dở khóc dở cười do mục nầy gây ra. Lợi ít mà hại 
nhiều. Chỉ những máy tính công cộng mới phải sử dụng tới mục nầy thôi.
      * System BIOS Shadow, Video BIOS Shadow:
      Nếu enable là cho copy các dữ liệu về System và Video trong BIOS (có tốc 
độ chậm) vào Ram (tốc độ nhanh) để rút ngắn thời gian khi cần truy nhập vào 
các dữ liệu nầy.
      * Wait for <F1> if Any Error:
      Cho hiện thông báo chờ ấn phím F1 khi có lỗi.

3. Setup thành phần có liên quan đến vận hành hệ thống (Chipset Setup):
  * Auto Configuration:
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 Nếu enable, BIOS sẽ tự động xác lập các thành phần về DRAM, Cache...mỗi khi 
khởi động tùy theo CPU Type (kiểu CPU) và System Clock (tốc độ hệ thống). 
Nếu Disable là để cho bạn tự chỉ định.
  * AT Clock Option:
 Nếu Async (không đồng bộ) là lấy dao động chuẩn của bộ dao động thạch anh 
chia   đôi   làm   tốc   độ   hoạt   động   cho   AT   Bus   (bus   8      16Bit).   Thường   là 
14.318MHz/2  tức 7.159MHz. Có  BIOS còn cho chọn  tốc độ  của mục nầy  là 
14.318MHz. Nếu Sync (đồng bộ) là dùng System Clock (do bạn chỉ định bằng 
cách Set jumper trên mainboard) làm tốc độ chuẩn.
  * Synchronous AT Clock/AT Bus Clock Selector:
 Chỉ  định tốc độ  hoạt động cho AT Bus bằng cách lấy tốc độ  chuẩn (system 
clock) chia nhỏ để còn lại  khoảng 8MHz cho phù hợp với  card 16Bit. Các lựa 
chọn như sau:

 CLKI/3 khi system clock là 20  25MHz.
 CLKI/4 khi system clock là 33MHz.
 CLKI/5 khi system clock là 40MHz.
 CLKI/6 khi system clock là 50MHz.

 Tốc độ nầy càng lớn (số chia càng nhỏ), máy chạy càng nhanh do tăng tốc độ 
vận chuyển dữ liệu. Tuy nhiên lớn đến đâu là còn tùy thuộc vào mainboard và 
card cắm trên các Slot (quan trọng nhất là card I/O). Các bạn phải thí nghiệm 
giảm số  chia từng nấc và  chú  ý  máy có  khởi  động hay đọc đĩa bình thường 
không, nếu phát sinh trục trặc thì giảm xuống 1 nấc. Thường thì bạn có thể tăng 
được 2 nấc, thí dụ: System clock là 40MHz, bạn chọn CLKI/3. Card ISA 8 và 16 
Bit có thể chạy tốt trong khoảng từ 8MHz đến 14MHz. Nếu nhanh quá, thường 
card I/O gặp trục trặc trước (không đọc được đĩa cứng).
  * AT Cycle Wait States/Extra AT Cycle WS:
 Ðể enable hay disable việc chèn thêm 1 thời gian chờ vào thời gian chuẩn của 
AT Bus.  Nếu system clock dưới  33MHz chọn disable.  Nếu trên 33MHz chọn 
enable.
 * Fast AT Cycle:
 Khi enable sẽ rút ngắn thời gian chuẩn của AT Bus.
 * DRAM Read Wait States/DRAM Brust Cycle:
 Dưới 33MHz là: 3  2  2  2 hay 2  1  1  1
 Từ 33  45MHz là: 4  3  3  3 hay 2  2  2  2
 50MHz là: 5  4  4  4 hay 3  2  2  2
 Chọn mục nầy ảnh hưởng lớn đến tốc độ CPU.
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 * DRAM/Memory Write Wait States:
 Chọn 1WS khi hệ thống nhanh hay DRAM chậm (tốc độ 40MHz trở lên). Chọn 
0WS khi hệ thống và DRAM có thể tương thích (33MHz trở xuống).
 * Hidden Refresh Option:
 Khi enable, CPU sẽ làm việc nhanh hơn do không phải chờ mỗi khi DRAM được 
làm tươi.
 * Slow Refresh Enable:
 Mục nầy nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu trên DRAM, thời gian làm tươi sẽ kéo 
dài hơn bình thường. Bạn chỉ được enable mục nầy khi bộ nhớ của máy hỗ trợ 
việc cho phép làm tươi chậm.
 * L1 Cache Mode:
 Lựa chọn giữa WriteThrough và WriteBack cho Cache nội trong CPU 486 trở 
lên. Xác lập WriteThrough máy sẽ chạy chậm hơn WriteBack nhưng việc lực 
chọn còn tuỳ thuộc vào loại CPU.
 * L2 Cache Mode:
 Xác lập cho cache trên mainboard.
 * IDE HDD Auto Detection/IDE SETUP:
 Khi chọn mục nầy sẽ xuất hiện một cửa sổ cho bạn chỉ định ổ đĩa cần dò tìm 
thông số (2 hay 4 ổ đĩa tuỳ theo BIOS). Sau đó bạn bấm OK hay YES để BIOS 
điền vào phần Standard dùm cho bạn. Trong BIOS đời mới, Auto detect có thể 
đưa ra vài loại ổ đĩa. Tuỳ theo cách sử dụng ổ dĩa (normal, LBA,...) mà bạn chọn 
loại thích hợp.
 * Power Management Setup:
 Ðối với CPU 486:
 Phần nầy là các chỉ định cho chương trình tiết kiệm năng lượng sẵn chứa trong 
các BIOS đời mới. Chương trình nầy dùng được cho cả 2 loại CPU: Loại thường 
và loại CPU kiểu S. CPU kiểu S hay CPU có 2 ký tự cuối SL là một loại CPU 
được chế tạo đặc biệt, có thêm bộ phận quản lý năng lượng trong CPU. Do đó 
trong phần nầy có 2 loại chỉ định dành cho 2 loại CPU.
 Ðối với Pentium:
 Dùng chung cho mọi loại Pentium hay các chíp của các hảng khác cùng đời với 
Pentium.
 * Power Management/Power Saving Mode:
 Disable: Không sử dụng chương trình nầy.
 Enable/User Define: Cho chương trình nầy có hiệu lực.
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 Min Saving: Dùng các giá trị thời gian dài nhất cho các lựa chọn (tiết kiệm năng 
lượng ít nhất).
 Max Saving: Dùng các giá trị thời gian ngắn nhất cho các lựa chọn (tiết kiệm 
nhiều nhất).
 * Pmi/Smi:
 Nếu chọn SMI là máy đang gắn CPU kiểu S của hãng Intel. Nếu chọn Auto là 
máy đang gắn CPU thường.
 * Doze Timer:
 Mục nầy chỉ dùng cho CPU kiểu S. Khi đúng thời gian máy đã rảnh (không nhận 
được tín hiệu từ  các ngắt)   theo quy định, CPU tự  động hạ   tốc độ  xuống còn 
8MHz. Bạn chọn thời gian theo ý bạn (có thể từ 10 giây đến 4 giờ) hay disable 
nếu không muốn sử dụng mục nầy.
  * Sleep Timer/Standby timer:
  Mục nầy chỉ dùng cho CPU kiểu S. Chỉ định thời gian máy rảnh trước khi vào 
chế độ Sleep (ngưng hoạt động). Thời gian có thể từ 10 giây đến 4 giờ.
  * Sleep Clock:
  Mục nầy chỉ  dùng cho CPU kiểu S: Stop CPU hạ   tốc độ  xuống còn 0MHz 
(ngưng hẳn). Slow CPU hạ tốc độ xuống còn 8MHz.
  * HDD Standby Timer/HDD Power Down:
  Chỉ định thời gian ngừng motor của ổ đĩa cứng.
  * CRT Sleep:
  Nếu Enable là màn hình sẽ tắt khi máy vào chế độ Sleep.
  * Chỉ định:
  Các chỉ định cho chương trình quản lý nguồn biết cần kiểm tra bộ phận nào khi 
chạy.
  Chú ý: Do BIOS được sản xuất để sử dụng cho nhiều loại máy khác nhau nên 
các bạn luôn luôn gặp phần nầy trong các BIOS. Thực ra chúng chỉ có giá trị cho 
các máy xách tay (laptop) vì xài pin nên vấn đề tiết kiệm năng lượng được đặt lên 
hàng đầu. Chúng tôi khuyên các bạn đang sử dụng máy để bàn (desktop) nên vô 
hiệu hoá tất cả các mục trong phần nầy, để tránh các tình huống bất ngờ như: 
đang cài chương trình, tự nhiên máy ngưng hoạt động, đang chạy Defrag tự nhiên 
máy chậm cực kỳ...
 4. Phần dành riêng cho Mainboard theo chuẩn giao tiếp PCI có I/O và IDE On 
Board (peripheral Setup):
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  * PCI On Board IDE: Cho hiệu lực (enabled) hay vô hiệu (disabled) 2 đầu nối ổ 
đĩa   cứng   IDE   trên   mainboard.  Khi   sử   dụng   Card   PCI   IDE   rời,   ta   cần   chọn 
disabled.
  * PCI On Board Secondary IDE: Cho hiệu lực (enabled) hay vô hiệu (disabled) 
đầu nối ổ đĩa cứng IDE thứ 2 trên mainboard. Mục nầy bổ sung cho mục trên và 
chỉ có tác dụng với đầu nối thứ 2.
  * PCI On Board Speed Mode: Chỉ định kiểu vận chuyển dữ   liệu (PIO speed 
mode). Có thể là Disabled, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, Auto. Trong đó 
mode 4 là nhanh nhất.
  * PCI Card Present on: Khai báo có sử dụng Card PCI IDE rời hay không và 
nếu có thì được cắm vào Slot nào. Các mục chọn là: Disabled, Auto, Slot 1, Slot 
2, Slot 3, Slot 4.
  * PCI IRQ, PCI Primary IDE IRQ, PCI Secondary IDE IRQ: Chỉ định cách xác 
lập ngắt cho Card PCI IDE rời.
  Chú ý: Trong mục nầy có phần xác lập thứ tự gán ngắt cho các Card bổ sung. 
Thí dụ: 1 = 9, 2 = 10, 3 = 11, 4 = 12 có nghĩa là Card đầu tiên cắm vào bất kỳ 
Slot nào sẽ được gán ngắt 9, nếu có 2 Card thì Card cắm vào Slot có số thứ tự 
nhỏ sẽ được gán ngắt 9, Slot có số thứ tự lớn sẽ được gán ngắt 10.v..v...
  * IDE 32Bit Transfers Mode: Xác lập nầy nhằm tăng cường tốc độ cho ổ đĩa 
cứng trên 528Mb, nhưng cũng có ổ đĩa không khởi động được khi enabled mục 
nầy dù fdisk và format vẫn bình thường.
   * Host to PCI Post Write W/S, Host to PCI Burst Write, Host to DRAM Burst 
Write: Các mục nầy xác lập cho PCU Bus, không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ 
CPU, có thể để nguyên xác lập mặc nhiên.
   * PCI Bus Park, Post Write Buffer: Khi enabled các mục nầy có thể tăng cường 
thêm tốc độ hệ thống.
   * FDC Control: Cho hiệu lực hay không đầu nối cáp và xác lập địa chỉ cho ổ đĩa 
mềm.
   * Primary Seral Port: Cho hiệu lực hay không cổng COM1 và xác lập địa chỉ 
cho cổng nầy.
   * Secondary Serial Port: Cho hiệu lực hay không cổng COM2 và xác lập địa chỉ 
cho cổng nầy. Chú ý: Nếu bạn sử dụng Card bổ sung có xác lập điạ chỉ là COM 
1 hay COM 2, bạn phải disabled cổng tương ứng trong hai mục trên.
   * Parallel Port: Cho hiệu lực hay không cổng LPT1 và xác lập địa chỉ cho cổng 
nầy.
5. Hướng dẫn chạy Setup BIOS:
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Trong các tài liệu đi kèm mainboard, đều có hướng dẫn Setup BIOS. Khi mua 
máy hay mua mainboard, các bạn nhớ đòi các tài liệu nầy vì nó rất cần cho việc 
sử dụng máy.
Trong các phần Setup trên, phần Standard, Advanced có ảnh hưởng đến việc 
cấu hình máy. Phần Chipset ảnh hưởng đến tốc độ máy. Phần PCI ảnh hưởng 
đến các gán ngắt, địa chỉ cho các Slot PCI, cổng; cách vận chuyển dữ liệu cho 
IDE On Board.
Nếu gặp các thành phần hoàn toàn mới, trước tiên bạn hãy Set các thành phần 
đã biết, kiểm tra việc thay đổi của máy, cuối cùng mới Set tới các thành phần 
chưa biết. Setup BIOS sai không bao giờ làm hư máy và các bạn sẽ dễ dàng 
Setup lại nhờ vào chính BIOS. Trên mainboard luôn luôn có 1 Jumper dùng để 
xóa các thông tin lưu trong CMOS để bạn có thể tạo lại các thông tin nầy trong 
trường hợp không thể vào lại BIOS Setup khi khởi động máy.
Khi tiến hành tìm hiểu Setup BIOS, bạn nên theo một nguyên tắc sau: Chỉ Set 
từng mục một rồi khởi động máy lại, chạy các chương trình kiểm tra để xem tốc 
độ CPU, ổ đĩa có thay đổi gì không?. Cách làm nầy gíúp bạn phát hiện được ảnh 
hưởng của từng mục vào hệ thống và bạn có thể biết chắc trục trặc phát sinh do 
mục nào để sửa chữa. Khi xẩy ra trục trặc mà bạn không biết đối phó, bạn chỉ 
cần vào lại BIOS Setup chọn Load BIOS Default hay bấm F6 trong phần Set mà 
bạn muốn phục hồi sau đó khởi động máy lại là xong. 

Bài 5 TH (5 ti t): Công c  ti n ích ph c v  chu n đoán, s aế ụ ệ ụ ụ ẩ ử  
ch a và nâng c p máy vi tính và các thi t b  tin h cữ ấ ế ị ọ
A> Thực hành tiện ích Partition Magic để khởi tạo đĩa cứng

Để gọi chương trình, đưa đĩa cài đặt vào ổ CD, khởi động lại máy, chờ cho 
đến khi màn hình xuất hiện A>, đánh E:\ (chọn ổ CD). Chú ý ổ CD có thể nhận ký 
tự thay đổi tuỳ thuộc vào chia ổ HDD. Nó nhận ký tự tiếp theo các ký tự gán cho ổ 
đĩa cứng.
Đánh vào máy PQMAGIC, máy sẽ tạo ra cửa số cho phép khởi tạo đĩa
Để xoá, chọn ổ cần xoá, ấn operation > delete > đánh OK vào > OK  
Để tạo mới, operation > create > chọn kiểu partition > chọn loại  partition > 
chọn FAT32 > chọn kích thước ổ  > OK
Đê set active, chọn ổ C, operation > advanced > set active
Để định dạng từng ổ, operation > format > FAT32 > đặt tên cho ổ >OK
Sau khi đã thực hiện xong, ấn Apply để máy thực hiện. Sau đó khởi động lại máy
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B> Hướng dẫn sử dụng Partition Magic
PartitionMagic là sản phẩm của hãng Power Quest. Với PartitionMagic bạn có 
thể: 

• Tạo  thêm partition mới,  ghép  2 partition thành 1 partition,  thay đổi  kích  
thước,  di chuyển một partition,  chuyển đổi giữa các kiểu FAT16, FAT32, 
NTFS...mà không làm mất dữ liệu trên các partition đã có. 

• Format partition, xoá partition, copy partition và thực hiện các chức năng 
nâng cao khác một cách nhanh chóng. 

Tất cả các thao tác với PartitionMargic đều được thực hiện qua giao diện đồ hoạ 
trực quan giúp bạn thao tác thuận tiện và dễ dàng hơn.

1. Gọi  chương trình Partition Magic  máy sẽ  hiện lên cửa sổ  chương 
trình:

• Trên cùng là Menu của chương trình, ngay phía dưới là ToolBar. 

• Tiếp   theo   là  một   loạt   các  khối   "xanh  xanh  đỏ  đỏ"  biểu   thị   các 
partition hiện có trên đĩa cứng hiện thời của bạn. 

• Cuối cùng là bảng liệt kê chi tiết về thông số của các partition hiện 
có trên đĩa cứng. 

• Nút Apply dùng để thực hiện  các chỉnh sửa của bạn vào đĩa (chỉ 
khi nào bạn nhấn Apply thì các thông tin mới thực sự được ghi vào đĩa). Nút 
Exit thì chắc là bạn biết rồi! Nhấn vào Exit sẽ thoát khỏi chương trình.

2. Tạo partition   

• Chọn   phần  đĩa   cứng   còn   trống   trong   bảng   liệt   kê.   Vào   menu 
Operations rồi chọn Create... 

• Hoặc click phải mouse lên phần đĩa cứng còn trống trong bảng liệt 
kê rồi chọn Create... trên popup menu.

• Trong phần Create as bạn chọn 
partition   mới   sẽ   là  Primary 
Partion hay là Logical Partition. 

51

http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/create.html
http://www.powerquest.com/


• Trong phần  Partition Type  bạn chọn kiểu  hệ thống file  (FAT, FAT32...) 
cho Partition sẽ được tạo. Partition mới sẽ được tự động format với kiểu hệ 
thống file mà bạn chọn. Nếu bạn chọn là Unformatted thì chỉ có Partition 
mới được tạo mà không được format. 

• Bạn cũng có  thể  đặt "tên"  cho Partition mới  bằng cách nhập tên vào ô 
Label. 

• Phần   Size   là   để   bạn   chọn  kích   thước  cho   Partition   mới.
Chú ý: nếu bạn cọn hệ thống file là FAT thì kích thước của Partition chỉ có 
thể tối đa là 2Gb. 

• Và cuối cùng, nếu như bạn chọn kích thước của partition mới nhỏ hơn kích 
thước lớn nhất có thể (giá trị lớn nhất trong ô Size) thì bạn có thể chọn để 
partition mới nằm ở đầu hoặc ở cuối vùng đĩa còn trống. Nếu bạn chọn 
Beginning of freespace thì phần đĩa còn trống (sau khi tạo partition) sẽ 
nằm tiếp ngay sau Partition mới, còn nếu bạn chọn End of free space thì 
phần đĩa còn trống sẽ nằm ngay trước Partition mới tạo. 

Và đến đây bạn chỉ phải click vào nút OK là hoàn tất thao tác!

3. Format part.   

Chọn 1 partition trong  bảng  liệt  kê  rồi  vào menu  Operations,  chọn 
Format...  hoặc   right   click   lên   1   partition   trong  bảng   liệt   kê  rồi   chọn 
Format...Hộp thoại Format sẽ xuất hiện. 

• Bạn chọn kiểu hệ thống file 
ở phần Partition Type, 

• Nhập   vào   "tên"   cho 
partition   ở   ô  Label  (tuỳ 
chọn, có thể để trống), 

• Gõ chữ OK vào ô Type OK 
to   confirm   parititon 
format (bắt buộc), 

• và nhấn OK để hoàn tất thao tác! 

Chú  ý:  Nếu như  kích thước của partition mà  bạn format  lớn hơn 
2Gb thì bạn sẽ không được phép chọn FAT trong phần Parttition Type

52

http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/caution.html
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#run
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#run
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/format.html
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/caution.html
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/resize_move.html
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/mics.html
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/format.html
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/format.html
http://www.diendantinhoc.net/tute/hethong/pqmagic5/prepare.html#terms


4. Xoá partition   

Chọn 1 partition trong  bảng  liệt  kê,  vào menu  Operations  rồi  chọn 
Delete...  hoặc   right   click   lên   1   partition   trong  bảng   liệt   kê  rồi   chọn 
Delete...Hộp thoại Delete sẽ xuất hiện. 

• Gõ chữ  OK  vào ô  Type OK to 
confirm parititon deletion  (bắt 
buộc), và nhấn OK để hoàn tất 
thao tác!

5. Di chuyển   

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, 
vào menu  Operations  rồi  chọn  Resize/Move...  hoặc right click  lên 1 partition 
trong bảng liệt kê rồi chọn Resize/Move...Một hộp thoại sẽ xuất hiện. 

• Bạn có thể dùng mouse "nắm và kéo" trực tiếp phần graph biểu thị cho 
partition (trên cùng), hoặc nhập trực tiếp các thông số  vào các ô  Free  
Space Before, New Size và Free Space After, 

• nhấn OK để hoàn tất thao tác! 

Chú ý: Toàn bộ cấu trúc của partition có thể sẽ phải được điều chỉnh 
lại nên thời gian thực hiện thao tác này sẽ rất lâu nếu như đĩa cứng của bạn 
chậm hoặc partiton có kích thước lớn. Nếu có thể, bạn nên backup toàn bộ 
data của partition,  xoá  partition cũ,   tạo  lại  partition với  kích  thước mới   rồi 
restore data thì sẽ nhanh hơn rất nhiều.

6. Copy partition   

Chọn 1 partition trong bảng liệt kê, vào menu Operations rồi chọn Copy... 
hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Copy...Một hộp thoại 
sẽ xuất hiện. 

• Bạn có thể copy partition từ đĩa cứng này sang đĩa cứng khác bằng cách 
chọn đĩa cứng đích trong mục Disk. 

• Tiếp   theo  bạn  chọn  partition  đích 
bằng cách click vào biểu tượng của 
các   partition   hoặc   chọn   1   partition 
trong   danh   sách.   Trong   hình   minh 
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hoạ chỉ có 1 partition bạn được phép chọn là 1 partition chưa được format, 
có dung lượng là 456.8Mb. 

• Nhấn OK để bắt đầu quá trình copy. 
Chú ý: Để có thể thực hiện được lệnh copy, đĩa cứng của bạn phải có ít nhất 1 
partition trống có dung lượng lớn hơn hoặc bằng partition mà bạn định copy. Thời 
gian copy nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào tốc độ của máy bạn và dung lượng cần 
copy lớn hay bé.

7. Merge part.   

Chọn   1   partition   trong  bảng   liệt   kê,   vào   menu  Operations  rồi   chọn 
Merge... hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Merge...Một 
hộp thoại sẽ xuất hiện. 

• Bạn   có   thể   chọn   1   trong   các   kiểu   ghép   như   sau:
 Partition bạn chọn sẽ được chuyển thành 1 thư mục nằm trên 1 partition  
cạnh   nó.
 Partiton cạnh partition bạn chọn sẽ được chuyển thành 1 thư mục trên  
partition mà bạn đã chọn. 

• Ta gọi partition bị chuyển thành thư mục là partition khách; partition còn lại 
là  partition chủ. Sau khi chọn kiểu ghép, bạn chọn tên cho thư mục sẽ 
chứa nội dung (phần dữ liệu) của partition khách trong ô Folder Name. 

• Chọn kiểu hệ thống file cho partition kết quả trong phần File System File. 
• Nhấn OK để bắt đầu quá trình ghép. 

Chú ý: 
• Bạn chỉ có thể ghép 2 partition nằn cạnh nhau (2 partition nằm cạnh nhau 

trong bảng liệt kê). 
• Sau khi ghép, partition mới sẽ có  kích thước bằng tổng kích thước của 2 

partition con. 
• Backup dữ liệu trước khi thực hiện quá trình ghép. 
• Quá trình ghép có thể sẽ được thực hiện trong một thời gian khá dài nếu 

như dữ liệu trong 2 partition ghép và được ghép là lớn. 
8. Chuyển đổi   

Chọn   1   partition   trong  bảng   liệt   kê,   vào   menu  Operations  rồi   chọn 
Convert hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Convert. Một 
menu con sẽ xuất hiện. 
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• Bạn   có   thể   chọn   một   trong   các   kiểu   chuyển   đổi:
   Từ   FAT   sang   FAT32,   HPFS   hiặc   NTFS;
   Từ   FAT32   sanga   FAT;
 Từ NTFS sang FAT hoặc FAT32. 

• Ngoài ra bạn cũng có thể chuyển 1 partition từ Logical thành Primary và 
ngược lại. 

Chú ý: 
• Backup dữ liệu trước khi thực hiện quá trình chuyển đổi. 
• Thời gian chuyển đổi kiểu hệ thống file có thể sẽ rất lâu đối với partition có 

dung lượng lớn
9. Nâng cao   

Chọn   1   partition   trong  bảng   liệt   kê,   vào   menu  Operations  rồi   chọn 
Advanced hoặc right click lên 1 partition trong bảng liệt kê rồi chọn Advanced. 
Một menu con sẽ xuất hiện. 

• Bad Sector Retest: kiểm tra các sector được đánh dấu là "bad" trên đĩa 
cứng xem thử nó có còn sử dụng được nữa hay không. 

• Hide Partition: làm "ẩn" partition; partition sau khi làm ẩn thì hệ điều hành 
sẽ không còn nhận ra được nữa. Để làm "xuất hiện" lại partition, bạn chọn 
lệnh Unhide Partition. (nếu bạn chọn Advanced  trên 1 partion đã bị ẩn 
thì lệnh Hide Partition sẽ được thay bằng lệnh Unhide Partition). 

• Resize Root: thay đổi số lượng file và thư mục con mà thư mục gốc có thể 
lưu trữ. 

• Set Active: làm cho partiton "active". Tại một thời điểm chỉ có thể có 1 
partion được active, và hệ điều hành nào cài trên partion active sẽ được 
chọn khởi động lúc bật máy. 

• Resize Clusters: thay đổi kích thước của 1 cluster. Cluster là một nhóm 
các sector.  Mỗi   lần đọc/ghi  đĩa cứng ta đều truy xuất   từng cluster chứ 
không phải là từng sector; làm như thế sẽ tăng tốc độ truy xuất đĩa cứng. 
Thay đổi kích thước cluster chính là thay đổi số sector trong một cluster. 
Số  sector  trong 1 cluster càng  lớn thì  đĩa cứng truy xuất  càng nhanh; 
nhưng cũng sẽ gây lãng phí dung lượng đĩa nhiều hơn. 
Một số lưu ý chung: 

• Hãy backup dữ liệu trước khi thực hiện các thao tác. 
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• Các thao tác chỉ thực sự thi hành khi bạn nhấn vào nút Apply (hoặc chọn 
lệnh Apply Changes ở menu General, hoặc click vào biểu tượng Apply 
Changes trên Tool Bar). 

• Một khi các thao tác đã thực sự thi hành, bạn hãy để nó tự kết thúc, không 
nên ngắt ngang công việc của Partition Magic, nếu không bạn có thể bị 
mất toàn bộ dữ liệu của đĩa cứng. 

Các con số giới hạn:

• 32Mb: Hệ điều hành DOS các version trước 3.3 không truy xuất được các 
partition có dung lượng lớn hơn 32Mb. 

• 512Mb:  Đây  là   "mức ngăn cách giữa"  FAT  và  FAT32.  Theo Microsoft 
khuyến cáo thì nếu partion có dung lượng từ 512Mb trở xuống thì bạn nên 
dùng FAT, nếu từ 512Mb trở lên thì nên dùng FAT32. 

• 2Gb:  Đây   là  giới   hạn  của  FAT,  hệ   thống   file  FAT  không  thể  quản   lý 
partition lớn hơn 2Gb. Một số hệ điều hành gặp trục trặc với partition lớn 
hơn 2Gb (DOS 6.x,  WinNT 4 không  thể   format được partition  lớn hơn 
2Gb). 

• 1024 cylinder/2Gb: một số BIOS không thể nạp hệ điều hành nằm ngoài 
vùng 1024 cylinder đầu tiên hoặc 2Gb đầu tiên của đĩa cứng. Hay nói 
cách khác là một số hệ điều hành cài trên vùng partition nằm ngoài giới 
hạn 1024 cylinder hoặc 2Gb sẽ không thể khởi động. 

• 8.4Gb: các mainboard cũ (trước năm 2000) có thể không nhận ra đĩa cứng 
có  dung  lượng  lớn hơn 8.4Gb. WinNT 4 cũng không thể  quản  lý  được 
partition lớn hơn 8.4Gb.

• 1 active partition: tại một thời điểm chỉ có thể có 1 partition được active. 
• 4 primary partition: 1 đĩa cứng chỉ có thể có tối đa 4 partition, tuy nhiên 

số logical partition là không giới hạn. 
• 2 primary partition: một số  hệ điều hành bị   lỗi  (Win98, WinME...) nếu 

như cùng một lúc có 2 primary partition không "ẩn"; để giải quyết vấn đề 
bạn chỉ cần làm "ẩn" 1 trong 2 partition. 
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